Gia phả Tộc Trần – Làng Gia Cốc


Lời mở đầu

Cây có cội, nước có nguồn, người có tổ tông, chim có tổ. Vì ai nên mới có mình, lẽ tất nhiên là cha mẹ. Trên cha mẹ có ông bà rồi đến các đấng tiên linh từ trăm nghìn đời xa xưa.

Người nước ta sinh ra ở đời ai cũng tự hào về dòng họ mình là con Hồng cháu Lạc và ông bà tổ tiên.

Làm sao mà biết đặng?

Nhờ các vị đời trước ghi chép lại kế tiếp từ đời này sang đời khác. Trước kia tổ tiên chúng ta cũng có lưu truyền lại một quyển Phổ hệ viết bằng chữ nho nói rõ về lịch sử của gia tộc mình và ghi chép tỷ mỹ ông nào sinh ra ông nào nhưng vào năm Ất dậu 1885 giặc Pháp chiếm kinh thành Huế. Tộc chúng ta có ông Trần Đỉnh đứng ra lập phong trào nghĩa hội chiêu mộ nghĩa quân chống Pháp nên giặc đến làng ta đốt phá nhà thờ và quyển Phổ hệ đã bị cháy.

Nhiều vị còn nhớ chép lại nhưng lối chép còn riêng rẽ của từng chi phái. Tôi là cháu viễn tôn của gia tộc mạng phép xin kính cẩn sưu tầm các bổn củ của các chi phái để viết chung lại quyển này gọi là: Phổ hệ của dòng họ Trần. Nhưng hẳn là còn nhiều chỗ thiếu sót. Mong con cháu lớp sau này bổ túc thêm cho được hoàn mỹ hơn.

Cháu viễn tôn :
Xin kính cẩn

Trần Trí Thông (Trần Đình Đạt)

Mùa xuân năm 1960

Lịch sử dòng họ Trần
Kính cẩn cuối đầu tưởng niệm các đấng tiên linh

Nước Việt Nam ta, từ khi vua Hùng Vương mở nước gồm đủ cả các dòng họ. Tổ tiên ta đã có trong đó rồi.

Thời thượng cổ chưa có sử sách cũng như gia phả nên dân gian chỉ theo truyền thuyết từ đời này sang đời khác.

Thời trung cổ ở triều đình có đặc quan làm sử sách gọi là chánh sử nói tổng quát việc trong nước. Nơi thôn quê có người viết dả sử, nói những việc của địa phương. Ở gia tộc có gia phả hay phổ hệ ghi chép lịch sử của ông bà để truyền lại cho con cháu đời sau. Tổ tiên ta có viết quyển gia phả nhưng đến năm Ất dậu (1885) giặc Pháp đến vùng ta đốt phá làng mạt nên nhà thờ và quyển gia phả đều bị cháy.

Căn cứ lời truyền thuyết của quyển gia phả cũ thì ông bà ta phát tích vào năm Bính Thìn (1208) vào đời vua Lý Cao Tôn. Vua nghe lời của nịnh thần là Phạm Du giết oan, người công thần là Phạm Bỉnh Di người bộ tướng của Phạm Bỉnh Di là Quách Bốc đem quân vào phá kinh thành, vua Cao Tôn thấy biến chạy lên đầu nguồn sông Qui Hóa, Thái tử Sam thì chạy đến ở trọ nhà ông Trần Lý tức là ông tổ của dòng họ Trần chúng ta (được biết từ đó về mãi đến sau này). Ông ở thuộc vùng Hải Ấp làng Tức Mặc phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định. Ông sống nghề chài lưới, nhà giàu có nhiều người tùng phục, ông có hai người con trai là ông Trần Thừa và ông Trần Tự Khánh và một người con gái là bà Trần Thị Dung và một người cháu kêu ông bằng Bác ruột là ông Trần Thủ Độ. Bà Trần Thị Dung nhan sắc hơn người nên Thái tử Sam lấy bà làm vợ.

Nhờ anh em nhà họ Trần chiêu mộ binh sĩ đem đến kinh thành dẹp yên loạn lạc và rước vua Lý Cao Tôn về cung được một năm thì vua mất. Thái tử Sam lên ngôi tức là Lý Huệ Tôn. Vua phong bà Trần Thị Dung làm Hoàng hậu. Ông Trần Thừa làm phụ quốc Thái úy, ông Trần Tự Khánh làm phụ chánh đại thần, ông Trần Thủ Độ giữ chức điện tiền chỉ huy sứ.

Vua Huệ Tôn lấy bà Trần Thị Dung chỉ sinh có hai người con gái, người chị là Thuận Thiên công chúa gả cho ông Trần Liểu (ông sau lấy vợ khác sinh ra ông Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn), ông  là con ông Trần Thừa anh ruột của ông Trần Cảnh tức là vua Trần Thái Tôn.

Còn lại người em là bà Chiêu Thánh công chúa. Vua yêu quí lắm được lập lên làm Thái tử. Vua Huệ Tôn có bệnh khùng, thỉnh thoảng hay lên cơn điên uống rượu quá độ nên giao hết cho ông Trần Thủ Độ quyết đoán mọi việc trong nước.

Đến sau vua truyền ngôi cho bà Chiêu Thánh công chúa để xuất cung đi tu ở chùa Chân Giáo và chùa Phù Vân.

Bà Chiêu Thánh lên ngôi tức là vua Lý Chiêu Hoàng đặc niên hiệu là Thiên Chương hữu đạo. Thời gian sau bà lấy ông Trần Cảnh và truyền ngôi vua cho chồng (ông Trần Cảnh là con trai thứ hai của ông Trần Thừa em ruột ông Trần Liểu)

Ông Trần Cảnh lên ngôi tức là vua Trần Thái Tôn, ông là vua đầu tiên họ Trần. Truyền được 12 đời cộng lại là 175 năm

I.
Thái Tôn

-
Trần Cảnh


niên hiệu Kiến Trung

II. 
Thánh Tôn

-
Thái tử Hoảng

niên hiệu Thiệu Long

III.
Nhân Tôn

-
Thái tử Khâm

niên hiệu Thiệu Bảo

IV.
Anh Tôn

-
Thái tử Thuyên

niên hiệu Hưng Long

V.
Minh Tôn

-
Thái tử Mạnh

niên hiệu Đại Khánh

VI.
Hiến Tôn

-
Thái tử Vượng

niên hiệu Khai Hữu

VII.
Dụ Tôn

-
Thái tử Hạo


niên hiệu Thiệu Phong

VIII.
Nghệ Tôn

-
Cung tỉnh vương Phủ
niên hiệu Thiếu Khánh

IX.
Duệ Tôn

-
Thái tử Kính

niên hiệu Long Khánh

X.
Đế Hiển (Phế Đế)
-
con vua Huệ Tôn

niên hiệu Xương Phù

XI.
Thuận Tôn

-
Chiêu định vương con út vua Nghệ Tôn
niên hiệu Quang Thái

XII.
Thiếu Đế

-
Thái tử Án


niên hiệu Kiến Tân

Đời hậu Trần

Giản Định Đế tên Lũy con thứ vua Nghệ Tôn làm vua 2 năm bị quân nhà Minh bắt về Tàu.

Trần Quí Khoách : niên hiệu Trùng Quang làm vua 10 năm bị quân nhà Minh bắt giải về Tàu. Ông cùng ông Đặng Dung nhảy xuống biển tự tử. Ông Đặng Dung là tướng giỏi đời Hậu Trần.

Đời vua Nghệ Tôn không bằng các đời trước đã tin dùng Hồ Quý Ly.

Hồ Quý Ly có hai người cô lấy vua Minh Tôn, một người sinh ra vua Nghệ Tôn, một người sinh ra vua Duệ Tôn nên được làm đến chức Khu mật Đại sứ Trung tuyên hầu. Có ý soán đoạt nên xúi dục vua giết hại hoàng tử và hoàng thân.

Người hoàng tộc như Thái Bảo Trần Nguyên Hạng và thượng tướng ông Trần Khắc Chân liên kết với một số trong gia tộc mưu giết Hồ Quý Ly chẳng may bại lộ hai ông và 370 người bị giết.

Hoàng tộc có ông Trần Nguyên Hãng thoát được về sau làm tướng cho vua Lê Thái Tổ.

Riêng ông Băng Hồ Trần Nguyên Đáng (I) thấy quốc chính suy đồi không cứu vãn được ông biết rằng Hồ Quý Ly sau này tất cướp ngôi nhà Trần nên ông tính kế cầu an là kết làm sui gia với Hồ Quý Ly đồng thời lánh chốn triều đình xin về Trí Sỹ vì vậy nên gia đình ông khỏi bị hại. Tuy nhiên khi sắp mất ông dặn bảo con cháu phải tìm cách đi lần vào phương Nam lập nghiệp và lánh họa sau này. Người cháu nội vào ở Nghệ An được hai đời, năm 1402 người Chiêm Thành dâng đất Chiêm Động, triều đình đặt làm châu Thăng và châu Hoa. Đến đời Lê Thánh Tôn 1470 ông bà ta cùng với mấy ông khác họ như ông họ Hồ, ông họ Phan, ông họ Phạm để vào đất Quảng Nam khai khẩn lập nghiệp. Tên của ông là: Trần Di Liên đến đó khai phá một vùng đất hoang vu rộng lớn ở giữa có cái bàu hai bên toàn là cây dừa mọc lên um tùm ở xa trông đến hình như cái hang, lấy chữ Gia là cây dừa và chữ Cốc là cái hang. Ông bà ta dụng ý đó đặt tên là làng Gia Cốc. Đời xưa thuộc tổng An Lễ huyện Duy Xuyên phủ Điện Bàn. Ngày nay tức là thôn Gia Cốc xã Đại Minh huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam

Ông Trần Nguyên Đáng là cháu kêu ông Trần Quang Khải bằng cố, ông là cha vợ Nguyễn Phi Khanh, ông ngoại Nguyễn Trãi. Có công đức mở mang làng xã nên khi ông mất triều đình nhớ ơn truy sắc tặng ông là : Gia Cốc Tiền hiền khai canh Trần Đại Lang nẩm trứ linh ứng, sắc phong vi Dực bảo trung hưng Linh Phò Tôn Thần. Ông là vị tiền hiền của làng Gia Cốc và của tộc Trần chúng ta đó. Ông được thờ ở đình làng, ngày giỗ chạp do toàn dân trong làng cúng tế.

Các ông : tộc Hồ, tộc Phan, tộc Phạm cũng đều có sắc phong như là Hậu hiền. (Ngôi mộ ông tiền hiền nay vẫn còn)

Vị trí giới hạn và phong cảnh của làng Gia Cốc

Làng ta phía đông giáp làng Trang Điền

Tây giáp Tân Mỹ

Nam giáp Phú Thuận

Bắc giáp Lâm An tứ châu.

Diện tích là : 600 mẫu ta

Hai bên có 2 cánh đồng, phía Bắc và ở giữa hai bên bàu toàn là thổ cư.

Phía tây có một ngôi đình rất đồ sộ, ông bà xây cất từ bao giờ không rõ. Đời Gia Long thứ 11 đã tu bổ lần thứ 2, có lẽ trước nhà Nguyễn Tây Sơn

Bên cạnh có miếu thờ thần Nông

Có dinh thờ Đức Quan Thánh và văn miếu thờ Đức Khổng Phu Tử.

Ở giữa làng có nhà hội hương thờ Âm Linh, trước sân có bốn cây cổ thụ đứng bốn góc, cành và lá tỏa ra dính liền với nhau rất xanh tốt. Khi trời nóng nực ai qua đấy cũng đều dừng chân nghỉ mát.

Phía đông có ngôi nhà thờ của tộc Trần chúng ta. Tiền nhơn kiến trúc rất kiên cố, bên trong thờ phụng rất oai nghiêm, hai bên bàn thờ có che hai cây lọng và hai cái giá có cắm 10 cây gươm trường để tỏ là ông bà ta đời xưa nhiều lần chống giặc ngoại xâm đã từng trải thanh gươm yên ngựa. (Chiến tranh tàn phá nay không còn gì nữa)

Thời xưa ông bà có làm một cây cầu bắt ngang qua giữa bàu toàn bằng gỗ quý để dân chúng qua lại làm ăn, đến nay người ta còn hát :

Cầu mô cao cho bằng cầu Gia Cốc

Dốc mô ngược bằng dốc Phú Cường

Đến năm lụt lội 1885 cây cầu bị nước cuốn trôi

Lịch đợi danh nhân của Họ Trần

Giòng họ Trần chúng ta có truyền thống rất vẻ vang, chống giặc ngoại xâm thật là anh hùng oanh liệt.

Vào đời vua Trần Thái Tôn, Thánh Tôn, Nhân Tôn quân nhà Nguyên đem toàn binh lực đến xâm lược nước ta gồm ba lần, nhờ chúa thánh tôi hiền và sự đoàn kết của toàn dân nên đã đuổi hết quân thù giữ vững bờ cõi được mấy trăm năm.

Có các đại tướng văn võ toàn tài anh hùng cái thế như:

1/ Ông Trấn Quốc Tuấn: khi giặc Nguyên đến xâm lược ông làm Tiết chế thống lãnh tất cả các đạo quân, khi ông mất vua phong tước là Bình bắc Đại Nguyên soái Hưng Đạo Đại Vương. Ngài mất ngày 20 tháng 8 âm lịch năm Canh Tý (1300).


2/ Ông Trần Quang Khải: con vua Trần Thái Tôn làm thượng tướng. Sắc phong tước Chiêu Minh Vương. Ngài mất năm Giáp Ngọ 1294


3/ Ông Trần Nhựt Duật: là con vua Trần Thái Tôn em ruột ông Trần Quang Khải, làm chánh tướng đánh trận Hàm Tử Quan có công to. Sắc phong Chiêu Văn Vương.


4/ Ông Trần Khánh Dư: đánh trận Vân Đồn cướp lương của giặc làm chức Đại tướng quân. Sắc phong Nhân Huệ Vương


5/ Ông Trần Quốc Toản: cờ đề “Phá cường địch bào hoàng ân”. Làm phó tướng phá giặc trận Hàm Tử Quan. Sắc phong Hoài Văn Hầu


Các vị anh hùng nói trên còn biết bao những vị khác nữa cùng nhau chống quân nhà Nguyên xâm lược nước ta hồi đó, đánh rất nhiều trận như:

1285:
Trận Hàm Tử Quang - Trần Nhật Duật phá được quân Toa Đô


Trận Chương Dương Độ - Trần Quang Khải khôi phục Thăng Long


Trận Tây Kết - giết tướng giặc là Toa Đô


Trận Vạn Kiếp - Thoát Hoan rúc trong ống đồng chạy về Tàu


Trận Vân Đồn - Trần Khánh Dư cướp thuyền lương của giặc

1288:
Trận Bạch Đằng Giang bắt sống Ô Mã Nhi ngày 8/3 năm Mậu tý.

Những trận đó sử sách còn lưu truyền đến đời nay và vĩnh viễn về sau.

Vào năm Tự Đức thứ 14 (1861) trong nước loạn lạc giặc giả nổi lên khắp nơi, vì ảnh hưởng đó nên vùng ta dân chúng bị đói khổ. Ông tằng tổ của chúng ta là ông Trần Quan Hiển nhờ làm ăn cần kiệm để dành một số lúa là 2000 ang. Vì lòng nhân đạo ông đem ra phân phát cho những người bị đói. Triều đình cho ông một tấm biển đề bốn chữ vàng “Lạc quyên nghĩa dân”. Tấm biển đó treo ở nhà thờ phái chúng ta. Năm 1885 nước ta bị quân Pháp xâm chiếm, kinh thành thất thủ, ông Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi chạy ra Tân sở Quảng Trị và xuống lời chiêu Cần Vương kêu gọi chống Pháp.

Tộc ta có ông Trần Đình hưởng ứng lời kêu gọi, liền chiêu mộ quân lính để cùng với ông Nguyễn Duy Hiệu đứng ra lập phong trào nghĩa hội để chống Pháp, ông làm chức Tán tương quân vụ. Thời đó người ta gọi ông là Tán Thừa, ông có đội quân Tiền xu, đội quân này hễ thấy giặc là liều chết xung phong đến trước chứ không lui.

Ông Quảng Sáu và ông Lê Hồng Cự chỉ huy. Hai ông này có sức mạnh phi thường, có câu hát từ hồi đó còn truyền đến ngày nay là:

Tiếng đồn Quảng Sáu Hà nha

Nhứt đầu đau bụng ăn nồi ba cháo hành

Vũ khí thì chỉ có mấy cây súng điểu thương nạp tiền, phải châm lửa phía sau mới nổ được. Hỏa hỗ thì lấy mo cau bó dầu rái với mẽ chai đốt lửa lên để rảy vào quân giặc còn phần nhiều thì gươm trường, mả tấu với lăn khiên.

Hiệu lệnh khi xuất trận là: nghe ba tiếng trống lướt tới xung phong, nghe ba tiếng chiên ngồi xuống cho rập. Vậy mà nhờ tinh thần yêu nước căm thù giặc sâu sắc cũng đánh mấy trận có tiếng như trận đánh đồn Hòn Bằng Trà Kiệu và trận ở đồng Gia Cốc.

Ông Tú Quỳ làng Giáng Hòa có làm bài vè khen ông, viết ra sau:

Gia Cốc Tán Thừa

Trời sinh một mắt

Nhứt thời nhứt khắc

Tấn thủ Bình Sơn

Thiệt là tướng lớn

Đáng làm tham tán

Gia tộc ta hồi đó lại có ông Trần Phong là cháu kêu ông Tán Thừa bằng chú thúc bá cũng ở trong hàng ngũ của đội quân tiền xu. Ông lãnh chức Quảng Cơ. Khi phong trào nghĩa hội tan rã, giặc Pháp đặc chính quyền ở vùng ta lùng bắt những người lúc trước có tham gia chống Pháp. Ông có tên trong số bị bắt, ông đổi chữ Phong thêm chữ Y rách thành ra chữ … … … thành ra tên Trần Lễ rồi phải đi trốn vào Quảng Ngãi làm ăn để sống qua ngày. Ông thấy ở xứ thuộc hai bên bờ sông Trà Khúc người ta dẫn nước vào ruộng bằng cách làm xe gió thật là tiện lợi cho nhà nông. Thời gian ông ẩn tránh là 3 năm, người Pháp có đôi lần cho người đến dò sổ bộ của làng ta không thấy có tên ông nên không tra xét nữa, ông bằng về xứ. Ngày về ông mang theo 2 ang lúa giống cấy và dẫn theo một người thợ xe gió để phổ biến cho xứ mình làm theo. Cũng nhờ ông mà vùng ta biết làm xe gió khởi đầu từ đó.

Tóm lại công đức của tiền nhơn ta như vậy, chúng ta đây là con cháu đời nay và những đời về sau phải luôn luôn nhớ công ơn và noi dấu của tổ tiên, làm những điều ích nước lợi nhà ăn ở hợp với lẽ phải của trời đất, người trong gia tộc phải thương yêu đùm bọc lấy nhau, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Đừng làm việc gì thương tổn đến thanh danh ông bà, để chúng ta được tự hào là con dòng cháu giống.

Cháu viễn tôn của gia tộc Họ Trần

Trần Đình Đạt tự là Trí Thông khấu bái.

Ông Tiền hiền đầu tiên đến khai khẩn - khai canh làng Gia Cốc, tổng An Lễ, phủ Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Đời nay là thôn Gia Cốc, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Bắt đầu từ tên ông xin chép là ông thứ I

1.
Ông Trần Di Liên

Thủ tổ khảo


Nẫm trí linh ứng sắc phong Vi Dực bảo trung hưng linh phò Tôn thần

2.
Ông Trần Di Khả
3.
Ông Trần Tiên Công
Vì năm 1885 phổ hệ bị cháy không nhớ tên ông xin tạm gọi là Trần Tiên Công

4.
Ông Trần Tiền Công
Vì năm 1885 phổ hệ bị cháy không nhớ tên ông xin tạm gọi là Trần Tiền  Công

5.
Ông Trần Phước Đức
6.
Ông Trần Phước Bình
7.
Ông Trần Đình Duy

Ông sinh được 5 người con trai chia làm năm nhánh xin kể dưới đây:

- Nhánh thứ nhất: Thủ Tổ Khảo

- Nhánh thứ nhì: tức là phái đàng ông Hương Lầu

- Nhánh thứ ba: tức là phái đàng ông Hương Chử và ông Xuyến. Còn chú Hay, chú Nghiêm.

- Nhánh thứ tư: tức là phái đàng ông Ấm Khì sinh ra ông Bốn Liển và ông Ngư. Hai ông này không con nối hậu.

- Nhánh thứ năm: tức là phái đàng ông Phó Tuất, ông Chủ Họp, ông Xã Thơ, ông Nghè Cừu, ông Trắc. Lớp sau là chú Cường, chú Thọ, chú Tịnh, chú Đến … con cháu rất là đông.

8. Ông Trần Đình Nghiệm

Ông là ông đầu tiên của nhánh thứ nhất, ông có hai bà vợ.

Bà vợ thứ nhất sinh ra ông : Trần Phước Thái
Bà vợ thứ hai sinh ra ông : Trần Phước Quỳnh.
Con cháu của ông đông lắm, hiện giờ con cháu là Trần Tống, Trần Cho, Trần Đình Giăng, Trần Ứng, Trần A và nhiều nữa.

9. Ông Trần Phước Thái

Năm vua Gia Long thứ 11 ông đứng lập địa bộ làng Gia Cốc chúng ta. Ông có ba đời vợ:


Bà thứ nhất : Phạm Thị Thuật
người làng Gia Cốc


Bà thứ hai : Hồ Thị Vỹ

người làng Lâm Yên


Bà thứ ba : Lê Thị Tùng

người làng Phú Xuân

- Ông Trần Phước Thái lấy bà Phạm Thị Thuật sinh hạ được:

10. Ông Trần Hưng Chương
10. Ông Trần Hưng Mân : thường được gọi ông Trùm không có con nối

10. Ông Trần Hưng Nghĩa
10. Bà Trần Thị : có chồng về làng Lâm Yên

- Ông Trần Phước Thái lấy bà vợ thứ hai là bà Hồ Thị Vỹ sinh hạ được:

10. Ông Trần Quang Hiển
10. Bà Trần Thị Cúc : bà lấy chồng về tộc Hồ trong làng (tức là bà cố chú xã Hòa)

- Ông Trần Phước Thái lấy bà vợ thứ ba là bà Lê Thị Tùng sinh hạ được:

10. Ông Trần Đình Đoạt
10. Ông Trần Đình Đổng
10. Bà Trần Thị … … : tức là bà cố ông Hương Lân

- Ông anh cả của đời thứ 10 là:

10. Ông Trần Hưng Chương lấy bà vợ tên là Ngô Thị … … sinh hạ được:

11. Ông Trần Hưng Doản: ông có 2 đời vợ.


Đời thứ nhất : bà Hà Thị Lầu quê ở làng Bửu Sơn


Đời thứ hai : bà Hội
- Ông Trần Hưng Doản cùng đời vợ thứ nhất là bà Hà Thị Lầu sinh hạ được:

12. Ông Trần Hưng Tế
12. Ông Trần Hưng Ý
12. Bà Trần Thị Đề: có chồng về làng Phú Thứ

- Ông Trần Hưng Doản cùng đời vợ thứ hai là bà Hội sinh hạ được:

12. Ông Trần Đình Phong: ông tham gia phong trào nghĩa hội chống Pháp sau vì sợ Pháp bắt nên đổi tên là Trần Lể để đi trốn khi về người ta thường gọi là ông Quảng Lể.

12. Bà Trần Thị Chí: bà có chồng về tộc Hồ cùng làng Gia Cốc.

12. Ông Trần Đình Ngoách
12. Ông Trần Đình Bạng: tục danh là ông Trùm Bạng
PHẦN NÀY GHI CHÉP LẠI TỪ ĐỜI THỨ 13 ĐẾN ĐỜI THỨ 16

TOÀN LÀ CON CHÁU ÔNG TRẦN HƯNG TẾ
- Đời thứ 12 là ông Trần Hưng Tế tục danh là ông Huỷnh cùng bà vợ tên là Huỳnh Thị Mỷ người làng Giảng Hòa sinh hạ được:

13. Ông Trần Đình Phu: tục danh là ông Thủ Nhãn

13. Ông Trần Đình Tu: tục danh là ông Tư Khản

13. Bà Trần Thị Ty: tục danh Xả Nga

13. Bà Trần Thị Tri: tục danh bà Thú có chồng về Phú Thuận

13. Bà Trần Thị Ỳnh: có chồng về Phú Thuận

13. Bà Trần Thị Ầm: có chồng về Phú Thuận

13. Bà Trần Thị Lụi: có chồng về Phú Thuận

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Phu cùng vợ tên là Lê Thị Liểu người làng Tâm Mỹ sinh hạ được:

14. Ông Trần Đình Loạn: tục danh ông Thủ Nâm

14. Bà Trần Thị Dặn: có chồng ở Phú Bò

14. Bà Trần Thị Diệt
14. Ông Trần Đình Hạng: tục danh ông Tư Noãn

14. Ông Trần Đình Chức: tục danh ông Hương Thự

14. Bà Trần Thị Làm: bà Xả Hoành có chồng về Non Tiên

14. Ông Trần Đình Luân: tục danh ông Tuần

14. Bà Trần Thị Tràm
14. Bà Trần Thị Xong
- Đời thứ 14 ông Trần Đình Loạn lấy vợ tên là bà Ba Cường làng Phú Hương sinh hạ được:

15. Ông Trần Đình Nồng
15. Ông Trần Đình Đổ: đi lính chết ở nước Pháp

15. Bà Trần Thị Hạo: có chồng về Ngọc Kinh

15. Bà Trần Thị Sáu: có chồng về Trung Phước

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Hạng (ông Tư Noãn) lấy vợ Thị Tư Noãn sinh hạ được:

15. Ông Trần Đình Noản
15. Bà Trần Thị Bốn: có chồng về Đại An

15. Ông Trần Đình Khai
15. Bà Trần Thị Bảy
15. Ông Trần Đình Cân
15. Ông Trần Đình Bì
15. Bà Trần Thị Đủ: có chồng về làng Phú Hương

- Đời thứ 15 ông Trần Đình Nồng là cháu tự tôn của tộc lấy vợ là bà Lê Thị Truật sinh hạ được:

16. Bà Trần Thị Dấn (chị)

16. Bà Trần Thị Dấn (em)

16. Bà Trần Thị Chạy
16. Bà Trần Thị Xí
16. Bà Trần Thị Lanh
- Đời thứ 15 ông Trần Đình Noản lấy vợ tên là Nguyễn Thị Thắng sinh hạ được:

16. Ông Trần Đình Mai
16. Ông Trần Đình Lẹ
16. Ông Trần Đình Qua
16. Ông Trần Đình Hà
- Đời thứ 15 ông Trần Đình Khai lấy vợ tên là Trương Thị Trỉ sinh hạ được:

16. Ông Trần Đình Côi
16. Bà Trần Thị Trử
- Đời thứ 14 ông Trần Đình Chức (Hương Thụ) và vợ tên là Lê Thị Thước sinh hạ được:

15. Trần Thị Thự

15. Trần Thị Chiên

15. Trần Thị Hoài: khùng

15. Trần Thị Để: có chồng về Hà Tâm

15. Trần Đình Phúc

15. Trần Đình Mười

15. Trần Thị Hết: có chồng về Ái Nghĩa

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Luân (thường gọi Tuần) và vợ tên là Lê Thị Bốn người làng Phú Phước sinh hạ được:

15. Trần Đình Tuần

15. Trần Đình Phồn

- Đời thứ 15 ông Trần Đình Phúc và vợ tên là … … … … sinh hạ được:

16. Trần Thị Sen
16. Trần Đình Xí

- Đời thứ 15 ông Trần Đình Mười và vợ tên là … … … … sinh hạ được:

- Đời thứ 15 ông Trần Đình Tuần và vợ tên là Lê Thị Dết người làng Quảng Huế Phú sinh hạ được:

16. Trần Thị Kim Chuân
16. Trần Đình Được
16. Trần Đình Dũng
16. Trần Đình Lâm
16. Trần Đình Lanh
16. Trần Đình Khánh
16. Trần Đình Khuê

16. Trần Đình Vũ
- Đời thứ 15 ông Trần Đình Phồn và vợ tên là Trương Thị Mười sinh hạ được:

16. Trần Thị Lài

16. Trần Thị Na

16. Trần Thi Thu Vân

16. Trần Đình Trường

16. Trần Đình Chu

16. Trần Thị Thu Cúc

16. Trần Đình Nây

16. Trần Đình Thảnh

16. Trần Đình Trội

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Tu (thường gọi ông Tư Khảng) và vợ tên là Bùi Thị Sự người làng Tân Mỹ sinh hạ được:

14. Trần Hưng Phất: thường gọi Chánh Quyên

14. Trần Đình Chỉnh: tên con là Toạ

14. Trần Đình Hoành: thường gọi là Cứu

14. Trần Thị Hồ

14. Trần Đình Khởi: thường gọi Tuấn

14. Trần Đình Chi (chết)

- Đời thứ 14 ông Trần Hưng Phất (thường gọi Chánh Quyên) và vợ tên là Nguyễn Thị Phỉ sinh hạ được:

15. Trần Thị Quyên: có chồng về làng Phú Nhiêu

15. Trần Thị Ba

15. Trần Thị Loan

15. Trần Đình Lân

15. Trần Đình Quy

15. Trần Thị Đào

15. Trần Thị Hường

15. Trần Đình Điểm

- Đời thứ 15 ông Trần Đình Lân có hai đời vợ:



Bà thứ nhất: Nguyễn Thị Hòa


Bà thứ hai: Lương Thị Sáu
Sinh hạ được:

16. Trần Đình Luông
16. Trần Đình Trịnh

16. Trần Thị Lựu

16. Trần Thị Hoanh

16. Trần Thị Phượng

16. Trần Thị Lê

16. Trần Đình Ánh

16. Trần Thị Én

16. Trần Đình Điểu

16. Trần Thị Hoa

- Đời thứ 15 ông Trần Đình Điểm và vợ tên là Trương Thị Nữ sinh hạ được:

16. Trần Đình Sơn

16. Trần Thị Thủy

16. Trần Thị Giác

16. Trần Đình Huấn

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Chỉnh (thường gọi ông Toạ) có vợ tên là Nguyễn Thị Kiên người làng Trang Điền sinh hạ được:

15. Trần Thị Toạ: có chồng về làng Phú Mỹ

15. Trần Thị Ba

15. Trần Thị Bốn

15. Trần Đình Đài

15. Trần Đình Thùy

15. Trần Đình Kiệt

15. Trần Đình Giới

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Hoành (thường gọi ông Cứu) và vợ tên là Lê Thị Danh ở làng Phú Thuận sinh hạ được:

15. Trần Thị Cứu

15. Trần Đình Danh

15. Trần Đình Bốn

15. Trần Thị Năm

15. Trần Đình Cháu

15. Trần Đình Bèo

- Đời thứ 15 ông Trần Đình Đài và vợ tên là  Nguyễn Thị Bảy người làng Phường Đông sinh hạ được:

16. Trần Thị Trương
16. Trần Đình Phi

16. Trần Đình Phò

16. Trần Đình Trò

- Đời thứ 15 ông Trần Đình Giới có hai vợ


Người vợ trước: Huỳnh Thị Năm sinh hạ được

16. Trần Đình Kiêu

Người vợ sau: Phạm Thị Mười sinh hạ được

16. Trần Thị Cận
16. Trần Đình Kề

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Khởi (thường gọi Tuấn) có vợ tên là Nguyễn Thị Dăng người làng Tân Mỹ sinh hạ được:

15. Trần Thị Tuấn
15. Trần Thị Ba

15. Trần Đình Bốn

15. Trần Đình Vinh

15. Trần Thị Sáu

15. Trần Thị Bảy

------- Hết phần ông TRẦN HƯNG TẾ -------

PHẦN NÀY GHI CHÉP LẠI TỪ ĐỜI THỨ 13 ĐẾN ĐỜI THỨ 16

TOÀN LÀ CON CHÁU ÔNG TRẦN HƯNG Ý
- Đời thứ 12 là ông Trần Hưng Ý (thường gọi ông Xã Ý) có vợ tên là (Không nhớ rõ) người làng Gia Cốc sinh hạ được:

13. Trần Đình Tẩn: thường gọi ông Xã Tẩn

13. Trần Đình Loả: thường gọi ông Xã Loả

13. Trần Đình Kha: thường gọi ông Tư Kha

13. Trần Thị Lan: có chồng làng Thắng Lộc

13. Trần Thị Nhu: có chồng làng Phường Đông

13. Trần Thị Thắng: có chồng làng Tỉnh Yên

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Tẩn (ông Xã Tẩn) có vợ là bà Hồ Thị Giao người Gia Cốc sinh hạ được:

14. Trần Đình Hoàng: thường gọi ông Xã Nghê

14. Trần Đình Hàng: thường gọi ông Giáo Mười

14. Trần Đình Ký: thường gọi ông Thập Ký

14. Trần Thị Tưởng

14. Trần Thị Dạc

14. Trần Thị Vẹn

14. Trần Thị Mén

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Hoàng (thường gọi ông Xã Nghê) và vợ tên là Lê Thị Đương sinh hạ được:

15. Trần Đình Nhỏ: tên thường gọi Dỏng

15. Trần Đình Trục

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Ký (ông Thập Ký) và vợ … … … người làng Tân Mỹ Nam sinh hạ được:

15. Trần Đình
- Đời thứ 15 ông Trần Đình Nhỏ (ông Dỏng) và vợ tên là Phan Thị … người cùng làng sinh hạ được:

16. Trần Đình Biên
16. Trần Đình Hòa

16. Trần Đình Được

- Đời thứ 15 ông Trần Đình Trục có vợ người miền Bắc tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được.

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Hoàng (ông Giáo Mười) và vợ tên là Lương Thị Mười người làng Phú Xuân sinh hạ được:

15. Trần Đình Lợi
15. Trần Đình Tài

15. Trần Thị Bổn

- Đời thứ 15 ông Trần Đình Tài và vợ tên là Nguyễn Thị Trà người làng Trang Điền sinh hạ được:

16. Trần Thị Thụy
16. Trần Đình Duy

16. Trần Đình Tâm

16. Trần Đình Đà

16. Trần Đình Tuân

16. Trần Đình Việt

16. Trần Đình Đoàn

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Lỏa (thường gọi ông Xã Lỏa) và vợ tên là Võ Thị Nhược người làng Lâm Yên sinh hạ được:

14. Trần Đình Một

14. Trần Đình May

14. Trần Quang Sinh

14. Trần Đình Ngạnh

14. Trần Thị Kia: có chồng về làng Quảng Đợi

14. Trần Đình Khắc

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Kha (thường gọi ông Tư Kha) và vợ tên là Phan Thị Kiền người làng Gia Cốc sinh hạ được:

14. Trần Đình Nha

14. Trần Đình Khư

14. Trần Đình Khê (lớn)

14. Trần Đình Khê (nhỏ)

14. Trần Đình Khiêu

14. Trần Đình Kỷ

- Đời thứ 14 ông Trần Quang Sinh có vợ tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Khư có vợ tên là Lê Thị Mười sinh hạ được:

15. Trần Đình Anh
15. Trần Đình Tài

------- Hết phần ông TRẦN HƯNG Ý -------

PHẦN NÀY GHI CHÉP LẠI TỪ ĐỜI THỨ 13 ĐẾN ĐỜI THỨ 16

TOÀN LÀ CON CHÁU ÔNG TRẦN ĐÌNH PHONG - THƯỜNG GỌI LÀ ÔNG QUẢNG LỂ
- Đời thứ 12 ông Trần Đình Phong (thường gọi ông Quảng Lể) và vợ tên là (Không nhớ rõ) người làng An Bằng sinh hạ được:

13. Trần Đình Toán: chết - thường gọi ông Chánh Hành

13. Trần Đình Trình: thường gọi Tư Trình

13. Trần Đình Kiết: thường gọi ông Xả Giáo

13. Trần Thị Mót

13. Trần Đình Thêm: tức là ông Chánh Thoàn

13. Trần Thị Trảo

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Toán (ông Chánh Hành) và vợ tên là Hồ Thị Tuyên con ông Hương Tuyên ở làng Gia Cốc sinh hạ được:

14. Trần Đình Hành

14. Trần Thị Hẹ

14. Trần Thị Nén

14. Trần Đình Kiện: thường gọi Biền

14. Trần Đình Toải

14. Trần Đình Út (Thanh)

14. Trần Đình Xong

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Kiện (thường gọi Biền) có 2 vợ, đời trước tên là (Không nhớ rõ) không có con; đời sau tên là Thị Huệ sinh hạ được:

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Út (Thanh) có vợ tên là Nguyễn Thị Ba người làng Phú Sơn sinh hạ được:

15. Trần Thị Lệ
15. Trần Đình Minh

15. Trần Đình Trị

15. Trần Đình Tiên

15. Trần Thị Linh

15. Trần Thị Sáu

15. Trần Đình Tân

15. Trần Đình Tần

15. Trần Thị Thuỳ Liên

15. Trần Đình Sửu

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Xong và vợ tên là Ngô Thị Thông người làng Phù Mỹ sinh hạ được:

15. Trần Thị Hoa
15. Trần Thị Cúc
- Đời thứ 13 ông Trần Đình Trình (thường gọi Tư Trình) và vợ tên là (Không nhớ rõ) ở làng Phú Phước sinh hạ được:

14. Trần Thị Trinh: có chồng về Giảng Hòa

14. Trần Đình Đồ

14. Trần Đình Đạt: đi di dân chết thôn Tư Cung, buôn Quang, tỉnh ĐắkLắk

14. Trần Đình Á

14. Trần Đình Bích

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Á có vợ tên là Hồ Thị Can con của ông Nhu ở Gia Cốc sinh hạ được

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Kiết (thường gọi ông Xả Giáo) có 2 đời vợ:


Người vợ trước tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

14. Trần Đình Nhặc (chết) không có con

14. Trần Đình Sưa
14. Trần Đình Dày

14. Trần Đình Nứt

14. Trần Thị Dê


-Người vợ sau tên là : Phạm Thị Chứng sinh hạ được:

14. Trần Thị Ký
14. Trần Đình Khôi

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Sưa (con ông Xả Giáo) có vợ tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Dày có vợ tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:




(Không nhớ rõ)

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Nứt có vợ tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Khôi (tức là Trần Phúc Anh) có vợ tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Thêm sau đổi tên thành Trần Đình Trung (thường gọi là ông Chánh Thoàn) có vợ tên là Trịnh Thị người làng Phú Phước sinh hạ được:

14. Trần Đình Thoàn: có vợ người làng An Lễ đá mài, cả 2 vợ chồng đều chết sớm không có con.

14. Trần Đình Phục
14. Trần Thị Điểu: có chồng về xứ Huế

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Phục có vợ tên là Hồ Thị Miên sinh hạ được:

15. Trần Đình Hưng
15. Trần Đình Hay

15. Trần Thị Năm

15. Trần Thị Sáu

15. Trần Đình Bảy

------ Hết phần ông TRẦN ĐÌNH PHONG ------

- Đời thứ 12 ông Trần Đình Ngoách có vợ tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

13. Trần Đình Thạch: thường gọi là ông Tư Ngoát

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Thạch  (thường gọi ông Tư Ngoát) có vợ tên là Phan Thị Tự ở làng Gia Cốc sinh hạ được:

14. Trần Đình Sẻ: tên thường gọi là Mỷ

14. Trần Đình Sở

14. Trần Thị Thể

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Sẻ có vợ tên là Đặng Thị con ông thầy Thống Lâm Yên sinh hạ được:

- Đời thứ 12 ông Trần Bạng thường gọi ông Trùm Bạng có vợ tên là (không nhớ rõ) sinh hạ được:

13. Trần Bạng: thường gọi là ông Ba Bạng có vợ là bà Nguyễn Thị Ngò không có con nối hậu.

PHẦN NÀY GHI CHÉP LẠI TỪ ĐỜI THỨ 11 TRỞ VỀ SAU

TOÀN LÀ CON CHÁU ÔNG TRẦN HƯNG NGHĨA
- Đời thứ 10 ông Trần Hưng Nghĩa (thường gọi là ông Xả Nghĩa) có vợ tên là Phan Thị An người cùng làng Gia Cốc sinh hạ được:

11. Trần Thị Đóa: có chồng về Họ Phan Gia Cốc

11. Trần Thị Duân

11. Trần Thị Bốn

11. Trần Đình Ky: thường gọi ông Xả Thầy

11. Trần Đình Sáu

11. Trần Đình Bảy

11. Trần Đình Tám

11. Trần Đình Quyên

- Đời thứ 11 ông Trần Đình Ky có 2 đời vợ:


Người vợ thứ nhất bà Nguyễn Thị Núc người làng Khánh Vân sinh hạ được

12. Trần Thị Xảm
12. Trần Đình Cũng: thường gọi ông Thủ Tào

12. Trần Đình Niêm: thường gọi ông Quảng Niêm

12. Trần Đình Ca: 

12. Trần Đình Sẵn: thường gọi ông Cặn


-Người vợ thứ hai bà Lê Thị Huyền người làng Quảng Huế sinh hạ được:

12. Trần Đình Sá: thường gọi ông Đãi

- Đời thứ 12 ông Trần Đình Cũng (thường gọi ông Thủ Tào) có vợ tên là Đỗ Thị Nhạc sinh hạ được:

13. Trần Đình Tào: chết sớm

13. Trần Thị Phiếu: thường gọi Bà Ký có chồng về Lâm Yên

13. Trần Thị Lụa: thường gọi Bà Trí có chồng về Phú Gia

13. Trần Đình Là

13. Trần Đình Dóc

13. Trần Đình Dượng: có vợ rồi về sau bị bệnh tâm thần (chết)

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Là có vợ người Thu Bồn tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

14. Trần Thị Khánh: có chồng ở Gia Cốc

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Dóc có vợ tên là (Không nhớ rõ) người làng Thu Bồn sinh hạ được:

14. Trần Đình Ngô
14. Trần Đình Quyền

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Ngô có vợ tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

- Đời thứ 12 ông Trần Đình Niêm (thường gọi ông Quảng Niêm) có vợ là bà Phan Thị Dệ người làng Phú Hanh đông sinh hạ được:

13. Trần Thị Thỉnh

13. Trần Đình Huyên (Thuần): thường gọi là Bác Thuần

13. Trần Thị Hiếu: chết trẻ

13. Trần Thị Chí: thường gọi bà Năm Trăm có chồng về Phiếm Ái

13. Trần Thị Yên: có chồng về làng Hà Vi

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Huyên (thường gọi bác Thuần) có vợ tên là Nguyễn Thị Trai người làng Phú Thuận sinh hạ được:

14. Trần Thị Giăng: có chồng về Phiếm Ái

14. Trần Thị Ba: chết lúc còn nhỏ

14. Trần Đình Bốn: chết lúc còn nhỏ

14. Trần Thị Năm: chết lúc còn nhỏ

14. Trần Thị Sáu: chết lúc còn nhỏ

14. Trần Đình Bảy

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Bảy có vợ tên là (Không nhớ rõ) người làng Ngọc Kinh sinh hạ được:

- Đời thứ 12 ông Trần Đình Ca có hai đời vợ:


Người vợ thứ nhất tên là Văn Thị Lang sinh hạ được:

13. Trần Thị Thảo
13. Trần Đình Cồ


-Người vợ thứ hai tên là Nguyễn Thị Chuôn sinh hạ được:

13. Trần Thị Cách
13. Trần Đình Cộc

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Cồ có vợ tên là (Không nhớ rõ) người làng Ô Đà sinh hạ được:

14. Trần Thị Truyền: có chồng làng Hoán Mỹ

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Cộc có vợ tên là Nguyễn Thị Tuyền sinh hạ được:

14. Trần Đình Hai: chết lúc còn nhỏ.

- Đời thứ 12 ông Trần Đình Sẳng (thường gọi ông Cặng) có vợ tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

13. Trần Thị Thặng: là vợ sau của cụ Thượng ở làng Trường Giang là ông Phạm Liệu.

- Đời thứ 12 ông Trần Đình Sá (thường gọi ông Đải) có vợ tên là Lê Thị Thấy người làng Khánh Vân sinh hạ được:

13. Trần Thị Hai
13. Trần Đình Đải

13. Trần Đình Đắc

13. Trần Đình Thời

13. Trần Đình Đương

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Đải có vợ tên là Lê Thị May người làng Mỷ Phiếm sinh hạ được:

14. Trần Thị Lê
14. Trần Thị Lựu

14. Trần Đình Ly

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Đắc có vợ tên là Đỗ Thị người làng Ô Gia sinh hạ:

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Đương có vợ tên là (Không nhớ rõ) người làng Ái Nghĩa sinh hạ được:

14. Trần Đình Trương
14. Trần Đình Thành

14. Trần Đình Van

14. Trần Thị Hồng Vỹ

------ Hết phần ông TRẦN HƯNG NGHĨA ------

PHẦN NÀY GHI CHÉP LẠI

TOÀN LÀ CON CHÁU ÔNG TRẦN ĐỈNH

CÒN GỌI LÀ ÔNG TÁN THỪA
- Đời thứ 10 ông Trần Quang Hiển (kỵ ông ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch) có vợ tên là Ngô Thị Dung (kỵ bà ngày 11 tháng 11 âm lịch) người làng Lâm Yên sinh hạ được:

11. Trần Đỉnh: thường gọi Ông Tán Thừa – ông mất ngày 24/2 năm Ất dậu (1885), ông thi đỗ Tú tài ta, tham gia phong trào Nghĩa Hội chống Pháp có ghi rõ ở phần lịch sử của gia tộc.

11. Trần vô danh: ông mất còn nhỏ khi chưa có tên

11. Trần vô danh: ông mất còn nhỏ khi chưa có tên

11. Trần Quát: thường gọi là ông Chánh Năm, ông làm chức Chánh Tổng tổng An Lễ.

11. Trần Đăng: thường gọi là ông Bá Sáu

11. Trần Thị Diện: thường gọi là bà Nghè Hoanh, mẹ của ông Cửu Bảy Bào Phan

11. Trần Thị Kiều: có chồng về làng Bàn Thạch

11. Trần Thị Duẫn: mất ngày 17/3 âm lịch. Phó ảnh giổ

11. Trần vô danh: ông mất còn nhỏ khi chưa có tên

11. Trần Thiện: thường gọi là ông Bá Thủ

11. Trần Huy: thường gọi là ông Kiểm Mười

- Đời thứ 11 ông Trần Đỉnh (thường gọi ông Tán Thừa) “ông có tài nên bị ông Nguyễn Duy Hiệu ganh tài vu tội cho ông có ý theo Pháp nên giết chết ngày 24/2 năm Ất dậu (1885)”, ông có vợ là bà Phan Thị Bao người làng Bảo An sinh hạ được:

12. Trần Lảm: thường gọi ông Ba Lảm

12. Trần Hoán: thường gọi ông Chánh Sáu

12. Trần Chỉnh: thường gọi ông Xả Thuyền

12. Trần Quáng: thường gọi ông Hương Thủ

12. Trần Cự: thường gọi ông Quyên

13. Trần Thị Khanh: có chồng Hoa Kiều sinh ra ông Huyển và ông Ba Hiên.

- Đời thứ 12 ông Trần Lãm (thường gọi ông Ba Lãm) có 2 đời vợ:


Người vợ thứ nhất tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

13. Trần Diêm: thường gọi ông Hương Ngữ

13. Trần Mạch: thường gọi ông Nhơn (khùng)

13. Trần Thị Mười: có chồng ở Non Tiên sau bị mang bệnh về xứ chết


-Người vợ thứ hai tên là Bà Thị Tiến sinh hạ được:

13. Trần Lạc: tức là ông Hương Nhàn

- Đời thứ 13 ông Trần Diêm (thường gọi ông Hương Ngữ) và vợ tên là Trương Thị sinh hạ được:

14. Trần Đình Ngữ

14. Trần Nữ

14. Trần Thị Nhữ: có chồng làng Bình Cư

14. Trần Thị Bưởi: có chồng làng Non Tiên

14. Trần Thị Nên: có chồng ở Miền Bắc

14. Trần Thị Phụng: có chồng ở Sài Gòn

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Ngữ và vợ tên là Nguyễn Thị Tuyết sinh hạ được:

15. Trần Thị Thu Ba
15. Trần Đình Thành

15. Trần Đình Tráng

15. Trần Thị Kim Oanh

15. Trần Thị Thuý Phượng

15. Trần Đình Phước

15. Trần Đình Phúc

15. Trần Thị Kim Lan

- Đời thứ 13 ông Trần Mạch (thường gọi ông Nhơn) và vợ tên là Phạm Thị Bứa ở làng Gia Cốc sinh hạ được:

14. Trần Thị Nhơn
14. Trần Thị He

14. Trần Đình Bốn

14. Trần Đình Năm

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Bốn và vợ tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Năm và vợ tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được

- Đời thứ 13 ông Trần Lạc (thường gọi ông Hương Nhàn) có 2 đời vợ:


Người vợ thứ nhất bà (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

14. Trần Đình Hoa
14. Trần Đình Sự


-Đời vợ thứ hai bà (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Hoa và vợ tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

- Đời thứ 12 ông Trần Chỉnh (thường gọi ông Xả Thuyền) và vợ tên là Lê Thị Thuyền sinh hạ được:

13. Trần Suyền: thường gọi ông Thập Biển

13. Trần Bá: thường gọi ông Bốn Bứa

13. Trần Thị Ny

13. Trần Bả: thường gọi ông Bảy Khế

13. Trần Thập

13. Trần Bảy

13. Trần Sáu

- Đời thứ 13 ông Trần Suyền (tức là ông Thập Biển) và vợ tên là … … … ở làng Khánh Vân sinh hạ được:

14. Trần Đình Biển
14. Trần Thị Lợi

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Biển và vợ tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

15. Trần Đình Hải

- Đang sinh sống ở Hà Nội

- Đời thứ 13 ông Trần Bả (thường gọi ông Bảy Khế) và vợ tên là Lê Thị Phướng ở làng Hoà Thạch sinh hạ được:

14. Trần Đình Tảo
14. Trần Thị Tửu

14. Trần Thị Bảy

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Tảo và vợ tên là Huỳnh Thị Mười ở Phú Hương sinh hạ được:

15. Trần Đình Trân Khoa
15. Trần Đình Thanh Chiêu

- Đời thứ 13 ông Trần Thập (thường gọi ông Tám Lé) và vợ tên là Thị Dỉ quê ở Phường Đông sinh hạ được:

14. Trần Thị Hai
14. Trần Đình Ba

14. Trần Đình Bốn

14. Trần Đình Năm

14. Trần Đình Sáu

14. Trần Thị Bảy

- Đời thứ 12 ông Trần Quáng và vợ là bà Đỗ Thị Kiến quê ở làng Ô Gia sinh hạ được:

13. Trần Thị Kiến: tức là Cửu Khoan

13. Trần Đình Kiện: thường gọi ông Tư Diệu ở Sài Gòn

13. Trần Kiền: thường gọi ông Phó Chu

13. Trần Đình Huyến

13. Trần Đình Thuận

13. Trần Đình Liểu

13. Trần Thị Kiên

13. Trần Thị Một

13. Trần Thị Mai

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Kiện (thường gọi ông Tư Diệu) có 2 vợ:


Người vợ thứ nhất tên là Hồ Thị Tám, không có con.


Người vợ thứ hai tên là Lê Thị Thu, người ở Cao Miên, Nam Vang sinh hạ được:

14. Trần Đình Châu
14. Trần Thị Ngọc Diệp

14. Trần Đình Báu

14. Trần Đình Mậu

14. Trần Thị Bích Ngà

- Đời thứ 13 ông Trần Kiền (tức ông Phó Thu) và vợ tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

14. Trần Thị Thu
14. Trần Thị Ngừ: con nuôi ông Tư Diệu

14. Trần Thị Mại

14. Trần Thị Ngân

14. Trần Thị Chỉ

14. Trần Thị Đối

14. Trần Thị Phi

14. Trần Đình Trác

14. Trần Đình Lăng

14. Trần Đình Chiên

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Trác và vợ tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Lăng và vợ tên là Thị Nguyện sinh hạ được

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Huyến có 3 người vợ:


Người vợ thứ nhất tên là Bùi Thị Năm, người làng Vĩnh Trinh con ông Cửu Đồng sinh hạ được:

14. Trần Thị Bích Hải (chết non)

14. Trần Thị Bích Hà

14. Trần Thị Bích Chi

14. Trần Thị Bích Lượng

14. Trần Đình Phước

Người vợ thứ nhì tên là Hồ Đắc Thị Minh sinh hạ được:

14. Trần Đình Hiệp

14. Trần Thị Bích Hạnh

Người vợ thứ ba tên là chị Hiều Phê sinh hạ được:

14. Giang
14. Sơn

14. Cẩm

14. Tú
- Đời thứ 13 ông Trần Đình Thuận có vợ quê ở xứ Huế tên là Công Tằng Tôn Nữ Thị Lan sinh hạ được:

14. Trần Thị Hường
14. Trần Thị Nhạn
14. Trần Thị Phụng

14. Trần Đình Thanh

14. Trần Đình Thảo

14. Trần Thị Loan

14. Trần Thị Yến

14. Trần Thị Anh

14. Trần Thị Lý

14. Trần Đình Trai

14. Trần Thị Bình

- Đời thứ 12 ông Trần Cự (con ông Tán Thừa em ông Hương Thủ) và vợ tên là Quyên ở làng An Khánh sinh hạ được:

13. Trần Thị Diên: có chồng ở An Khánh

13. Trấn Quyến

13. Trần Thị Huýt

- Đời thứ 13 ông Trần Quyến đi di dân, hiện giờ con cháu ở buôn Trốp, KrôngAna, Đăklăk và vợ tên là Mai Thị Bổn sinh hạ được:

14. Trần Thị Nuôi
14. Trần Muôn

14. Trần Năm

14. Trần Thị Nhồng

14. Trần Thị Chín

14. Trần Thị Mười

------ Hết phần ông TRẦN ĐỈNH - tức ông Tán Thừa ------

PHẦN NÀY GHI CHÉP LẠI

TOÀN LÀ CON CHÁU ÔNG TRẦN QUÁT

CÒN GỌI LÀ ÔNG CHÁNH NĂM
- Đời thứ 11 ông Trần Quát thường gọi là ông Chánh Năm và vợ tên là Nguyễn Thị sinh hạ được:

12. Trần Thị Dạt: thường gọi Bà Ấm Dạc

12. Trần Thị Cừ: thường gọi Bà Hương Mại

12. Trần Thị Châu: thường gọi bà Thủ Châu

12. Trần Thị Chu: thường gọi bà Kiểm Khái Thu Bồn

12. Trần Hân: thường gọi ông Xả Hướng

12. Trần Thị Phàn

12. Trần Huề: thường gọi ông Xả Trợ

12. Trần Chi: thường gọi ông Giáo Tiếu

12. Trần Thị Sa: thường gọi bà Trợ Sa

12. Trần Lươm: thường gọi ông Thơ

- Đời thứ 12 ông Trần Hân (thường gọi ông Xả Hướng) và vợ là Hồ Thị sinh hạ được:

13. Trần Hướng: chết hồi còn nhỏ

13. Trần Thị Cống: có chồng về Phú Thứ

13. Trần Thị Bân: thường gọi là bà Đàng

13. Trần Xân: thường gọi ông Ban

13. Trần Thị Chân

13. Trần Ân: thường gọi ông Hương Bảy

13. Trần Cần

13. Trần Thị Kiệm: vợ ông Huỳnh Tài ở Bầu Nghè Tây

13. Trần Thị Niệm (lớn): 

13. Trần Thị Niệm (nhỏ): vợ ông Hội Nồng an chánh

13. Trần Thị Lang: có chồng về Hòa Duân

- Đời thứ 13 ông Trần Xân (tức là ông Ban) có 2 vợ:


Người vợ thứ nhất tên là Phan Thị Ba quê ở Phiếm Ái sinh hạ được:

14. Trần Ban: chết hồi còn nhỏ

14. Trần Bé: chết hồi còn nhỏ

14. Trần Thị Xẩm: chết hồi còn nhỏ

14. Trần Đình Khách: chết hồi còn nhỏ

14. Trần Thị Sáu: chết hồi còn nhỏ

Người vợ thứ hai tên là Phan Thị Đệ ở Gia Cốc sinh hạ được:

14. Trần Thị Ấn
14. Trần Thị Nhi

14. Trần Đình Ky

14. Trần Đình Ky (em)

- Đời thứ 13 ông Trần Ân (thường gọi ông Hương Bảy) và vợ tên là Phan Thị Bí quê ở Bảo An sinh hạ được:

14. Trần Thị Hai

14. Trần Thị Ba

14. Trần Đình Dũng

14. Trần Đình Năm

14. Trần Đình Bảy

14. Trần Thị Tám

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Dũng và vợ tên là Nguyễn Thị Kim Liên ở Sài Gòn sinh hạ được:

15. Trần Thị Thanh Trúc
15. Trần Đình Thanh Phong

- Đời thứ 12 ông Trần Huề (thường gọi ông Xả Trợ) và vợ là bà Phan Thị Trợ quê ở Bảo An sinh hạ được:

13. Trần Thị Trâm: thường gọi Phó Nhẫn ở Phường Đông

13. Trần Thị Trầm: thường gọi Thủ nhiến ở Phiếm Ái

13. Trần Kỳ (anh)

13. Trần Kỳ (em): tức là ông Xả Minh

13. Trần Thị vô danh: chết non

13. Trần Thị Kỷ: chết còn trẻ

13. Trần Thị Lưởng: có chồng ở Ô Đà

13. Trần Đình Khoản

13. Trần Đình Hải

- Đời thứ 13 ông Trần Kỳ (thường gọi ông Xả Minh) và vợ tên là Lê Thị Tăng người làng Hòa Thạch sinh hạ được:

14. Trần Đình Minh
14. Trần Thị Anh

14. Trần Thị Nguyệt

14. Trần Thị Tứ

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Khoản và vợ tên là Lệ Thị Tịnh sinh hạ được:

14. Trần Thị Vịnh
14. Trần Thị Vân

14. Trần Đình Bình (chết)

(Gia đình ông Trần Đình Khoản này hiện nay ở Hớn Quảng)

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Hải và vợ tên là Đặng Thị Bùi người làng Thu Bồn

- Đời thứ 12, ông Trần Chi (thường gọi ông giáo Tiếu) và vợ tên là Nguyễn Thị người làng Phường Đông sinh hạ được:

13. Trần Đình Ba: bị quân Pháp giết năm 1946

13. Trần Xá: chết còn nhỏ

13. Trần Thự: tức ông Năm Thự

13. Trần Thị Lục

13. Trần Bảy: chết còn nhỏ

- Đời thứ 13 ông Trần Thự (thường gọi ông Năm Thự) và vợ tên là Ngô Thị Sâm quê ở làng Tân Phong sinh hạ được:

14. Trần Thị Sinh: có chồng về Tộc Đổ - Ô Gia

14. Trần Đình Nguyên

14. Trần Thị Lệ

14. Trần Đình Nhân

14. Trần Thị Hương

14. Trần Đình Hạnh

14. Trần Đình Toán

- Đời thứ 12 ông Trần Lươm (thường gọi ông Thơ) vợ là bà Phan Thị Cưu ở Gia Cốc sinh hạ được:

13. Trần Bàn: thường gọi ông Thị

13. Trần Cối: thường gọi ông Lành

13. Trần Thêm: chết

13. Trần Hiếm: sau đổi tên là Trần Đình Xuân

13. Trần Thị Kiếm

- Đời thứ 13 ông Trần Bàn (thường gọi ông Thị) vợ là bà Đỗ Thị Dễ ở Qui Nhơn sinh hạ được:

14. Trần Đình Minh
14. Trần Đình Thành

14. Trần Thị Ngọc

- Đời thứ 13 ông Trần Cối (thường gọi ông Lành) vợ là bà Huỳnh Thị Khe ở làng Phụng Minh sinh hạ được:

14. Trần Đình Bốn

14. Trần Đình Năm

14. Trần Đình Cúc

- Đời thứ 13 ông Trần Hiếm (nay đổi tên là Trần Đình Xuân) vợ tên là bà Lê Thị Xoa ở làng Thuận An sinh hạ được:

14. Trần Đình Phú

14. Trần Đình Hữu

14. Trần Đình Vinh

14. Trần Thị Hạnh

14. Trần Thị Hoa

14. Trần Thị Song

14. Trần Đình Thạch

14. Trần Thị Ngọc

(Hiện nay gia đình nay đang ở Hớn Quảng quốc lộ 13)

----- Hết phần ông TRẦN QUÁT -----

PHẦN NÀY GHI CHÉP LẠI

TOÀN LÀ CON CHÁU ÔNG TRẦN ĐĂNG

CÒN GỌI LÀ ÔNG BÁ SÁU
- Đời thứ 11 ông Trần Đăng (thường gọi ông Bá Sáu) có 3 bà vợ:


Người vợ thứ nhất tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

12. Trần Tổn: thường gọi ông Học Tổn

12. Trần Thị Nhu: thường gọi Bà Cử nhu La Kham

12. Trần Thị Nguyên: có chồng về làng An Quán

12. Trần Thị Đôn: thường gọi là Bà Đê Đôn có chồn ở Văn Ly

12. Trần Kỉnh: thường gọi ông Hương Kỉnh


Người vợ thứ hai tên là Bà Bảy Đủm sinh hạ được:

12. Trần Thiệp: thường gọi Ông Nhì

12. Trần Thị Hinh: thường gọi bà Thủ Hinh - Bửu Sơn

12. Trần Thị Điêu: thường gọi bà Xoa - Quảng Huế Phú


Người vợ thứ ba tên là Bà Hai Điện sinh hạ được:

12. Trần Thị Đàng

12. Trần Nhạc: sau đổi tên là Trần Bích thường gọi ông Thủ Châu

- Đời thứ 12 ông Trần Tổn (thường gọi ông Học Tổn) ông có 3 bà vợ:


Người vợ thứ nhất tên là Nguyễn Thị Do ở làng Phú Mỹ chị ông Tạo sinh hạ được :

13. Trần Thị Hiệt: thường gọi bà Xả Phán Phường Đồng


Người vợ thứ hai tên là Bà Tám Y, người làng Vân Ly sinh hạ được:

13. Trần Tiết: thường gọi ông Hương Long


Người vợ thứ ba tên là Bà Ba Chanh sinh hạ được:

13. Trần Thị Đoi: thường gọi là Bà Tường có chồng về làng Quang Châu, vợ ông Thông Phan.

- Đời thứ 13 ông Trần Tiết (tức là ông Hương Long) vợ tên là Nguyễn Thị ở làng Phường Đông sinh hạ được:

14. Trần Thị Long: có chồng về làng Mỹ Lược

14. Trần Thị Ba: có chồng về làng Trang Điền

14. Trần Đình Bài

14. Trần Thị Bê: có chồng về Phú Xuân

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Bài vợ tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được

- Đời thứ 12 ông Trần Kỉnh có vợ là bà Đỗ Thị ở làng Ô Gia sinh hạ được:

13. Trần Thị Hai: thường gọi bà Tham Niên

13. Trần Đình Ba: tha vãn bất hồi

13. Trần Thị Bốn: có chồng về Vân Ly họ Trần

13. Trần Thị Năm: có chồng về Quảng Đợi họ Lê

13. Trần Thị Bảy: có chồng về Bì Nhai

13. Trần Thị Thiết: có chồng về Ái Nghĩa họ Trương

13. Trần Thị Thể: có chồng về Thường Đức

13. Trần Đình Lộc

13. Trần Đình Lý

13. Trần Thị Bé Xý

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Ba (ông này đi mất không về) có vợ tên là Lê Thị người làng Hóa Phú sinh hạ được:

14. Trần Đình Thọ

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Lộc có 2 bà vợ:


Người vợ thứ nhất tên là Bùi Thị Huệ sinh hạ được:


Người vợ thứ hai tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Lý có vợ là bà Nguyễn Thị Lê người làng Hà Nha sinh hạ được:

14. Trần Thị Bích Vân
14. Trần Đình Cẩm

14. Trần Thị Khánh

14. Trần Đình Quang

14. Trần Thị Thùy Trang

- Đời thứ 12 ông Trần Thiệp (thường gọi ông Nhì) có vợ là bà (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

13. Trần Khâm
13. Trần Thị Tượng

13. Trần Sum

13. Trần Ngộ

13. Trần Trà

- Đời thứ 13 ông Trần Khâm có vợ là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

- Đời thứ 13 ông Trần Sum có vợ là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

- Đời thứ 13 ông Trần Trà có vợ là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

- Đời thứ 12 ông Trần Nhạc sau đổi tên là Trần Bích (tên thường gọi là ông Thủ Châu) có vợ tên là Lê Thị người làng Quảng Hóa phú sinh hạ được:

13. Trần Thị Ả: thường gọi Khảm có chồng họ Lê ở Quảng Đợi

13. Trần Nuôi: sau đổi là Trần Đình Hùng

13. Trần Đình Trung

13. Trần Đình Thành

13. Trần Đình (xòn em)

13. Trần Đình Mười

13. Trần Thị Quýt (chị)

13. Trần Thị Quýt (em)

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Hùng có vợ tên là Nguyễn Thị Liễu sinh hạ được:

14. Trần Thị Hai
14. Trần Đình Dũng

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Trung có vợ là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Thành có vợ là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

----- Hết phần ông TRẦN ĐĂNG – hay còn gọi là ông Bá Sáu ------

PHẦN NÀY GHI CHÉP LẠI

TOÀN LÀ CON CHÁU ÔNG TRẦN THIỆN

CÒN GỌI LÀ ÔNG BÁ THỦ
- Đời thứ 11 ông Trần Thiện sinh năm Canh Thân - Tự Đức thứ 13 (1860), kỵ ngày 27 tháng chạp âm lịch. Thường gọi là ông Ba Thủ, ông có hai bà vợ:


Người vợ thứ nhất tên là Nguyễn Thị Tân người làng Giáo Ái Tây, sinh năm 1862, kỵ bà ngày 13 tháng giêng âm lịch, bà sinh hạ được:

12. Trần Thị Đệ: sinh năm 1881 (Tân Tỵ), thường gọi Bà Tú Niệm Phú Mỹ

12. Trần Đề: sinh năm 1884, thường gọi ông Giáo Ba, được thưởng cửu phẩm nên người thường gọi ông Cửu Giáo.

12. Trần Phò: sinh năm 1885 (Ất Dậu), thường gọi ông Chánh Tá, làm Chánh Tổng tổng An Lễ thuộc phủ Duy Xuyên.

12. Trần Đình Liệu: sinh năm 1887 (Đinh Hợi), thường gọi ông Bác Liệu, sắc phong Chánh Bát phẩm.

12. Trần Thị Nan: sinh năm 1889 (Kỷ Sửu), thường gọi bà Cửu Thông có chồng về thôn Phúc Hương.

12. Trần Thị Chư: sinh năm 1895 (Ất Mùi), thường gọi bà Xả Thứu có chồng họ Nguyễn ở Khánh Vân.

12. Trần Bản: chết lúc còn nhỏ, giỗ ngày 14 tháng 10 âm lịch

12. Trần Cầu: chế lúc còn nhỏ, giỗ ngày mùng 2 tháng 8 âm lịch

12. Trần Năng: chết lúc còn nhỏ, giỗ ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch

12. Trần Tịch: sinh năm 1897 (Đinh Dậu), thường gọi ông Cửu Mười

12. Trần Thị Nhi Cưu: sinh năm 1898 (Mậu Tuất), thường gọi bà Đề Chấn Đông bán, có chồng tộc Phạm ở Phú Đông bán

12. Trần Thị Chỉ: sinh năm 1904 (Giáp Thìn), thường gọi bà Trợ Mân có chồng họ Bùi.

Người vợ thứ hai tên là Bà Năm sinh hạ được:

12. Trần Thị Tiếp: sinh năm 1894, thường gọi Bà Phó Sính có chồng họ Trương.

12. Trần Thị Trắc: sinh năm 1902 (Nhâm Dần), thường gọi Bà Tri Sĩ, có chồng về làng Phúc Hương họ Nguyễn.

- Đời thứ 12 ông Trần Đề (thường gọi ông Giáo Ba hay là ông Cửu Giáo), ông có hai bà vợ:


Người vợ thứ nhất tên là Hồ Thị người làng Phú Mỹ (giỗ ngày 24 tháng 2 âm lịch), bà sinh hạ được:

13. Trần Hai: chết lúc còn nhỏ

13. Trần Thố: thường gọi ông Phó Ảnh, mất ngày 6/4 năm Bính Thìn (1976)


Người vợ thứ hai tên là Hồ Thị Mười sinh hạ được:

13. Trần Thị Bốn: chết lúc còn nhỏ

13. Trần Đình Thảo: đi lính chết

- Đời thứ 13 ông Trần Thố (thường gọi ông Phó Ảnh) có vợ tên là Ngô Thị Duyên quê ở Hà Tân sinh hạ được:

14. Trần Đình Vân

14. Trần Thị Huệ: có chồng ở làng Tập Phước tộc Ngô

14. Trần Thị Cúc: có chồng về tộc Nguyễn ở Bào Phan

14. Trần Đình Vinh

14. Trần Đình Bảy: tức là Liễu

14. Trần Đình Tám: tức là Hoè

14. Trần Thị Phụng: có chồng về làng Tỉnh Yên

14. Trần Đình Vũ: tức là Phú

14. Trần Thị Lân

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Vân có vợ là Phan Thị Á ở làng Phú Hanh sinh hạ được:

15. Trần Đình Hạt

15. Trần Thị Niên

15. Trần Đình Bốn

15. Trần Thị Kim Ánh

15. Trần Đình Huấn

15. Trần Thị Anh Thi

15. Trần Thị Thi Em

15. Trần Thị Kim Oanh

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Vinh có vợ tên là Đoàn Thị Hoa sinh hạ được:

15. Trần Đình Hiền

15. Trần Thị Tâm

15. Trần Thị Hương

15. Trần Thị Huyền

15. Trần Thị Tiên

15. Trần Thị Tiền

15. Trần Đình Khanh

- Đời thứ 15, Trần Đình Hạt có vợ tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

- Đời thứ 12 ông Trần Phò (thường gọi ông Chánh Tá) có vợ là bà Phan Thi ở làng Gia Cốc sinh hạ được:

13. Trần Bổng: thườg gọi ông Thủ Hơn

13. Trần Để: thường gọi ông Cửu Cảnh

13. Trần Thị Kiêm: thường gọi bà Kiểm nhì

13. Trần Đình Lộc: thường gọi ông Song

13. Trần Đệ: thường gọi ông Sáu

- Đời thứ 13 ông Trần Bổng (thường gọi ông Thủ Hơn) có vợ là bà (Không nhớ rõ) quê ở Ái Nghĩa sinh hạ được:

14. Trần Đình Huệ

14. Trần Thị Bốn: có chồng về họ Phan ở Hòa Mỹ

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Huệ có vợ tên là Lê Thị Quýt quê ở làng Tân Mỹ sinh hạ được:

15. Trần Thị Huệ

15. Trần Đình Thao

15. Trần Đình Biên
- chết

15. Trần Thị Giới

- Đời thứ 15 ông Trần Đình Thao có vợ tên là Phan Thị Anh sinh hạ được:

16. Trần Thị Như Ý

16. Trần Thị Như Khuê

16. Trần Như Nguyệt

16. Trần Đình Trung

16. Trần Quan Vũ

16. Trần Đình Thịnh

- Đời thứ 13 ông Trần Để (thường gọi ông Bác Cảnh) có vợ là bà Phan Thị Hạnh gốc ở Bảo An, ngụ Hòa Mỹ sinh hạ được:

14. Trần Đình Tấn: thường gọi Hai Cảnh

14. Trần Đình Hoanh: thường gọi Ba Hoanh

14. Trần Đình Bé

14. Trần Thị Mận

14. Trấn Đình Bé (Sáu)

14. Trần Thị Lý

14. Trần Đình Tám

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Tấn (thường gọi Hai Cảnh) có vợ là bà Hồ Thị sinh hạ được:

15. Trần Thị Khanh

15. Trần Thị Trinh

15. Trần Thị Phương

15. Trần Thị Hà

15. Trần Thị Nhi

15. Trần Đình Quảng - ở Đà Nẵng

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Hoanh (thường gọi Ba Hoanh) có vợ là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

15. Trần Đình Khương – Đang ở Tp.Cần Thơ

15. Trần Thị Sương

15. Trần Đình Cường

15. Trần Thị Hường

15. Trần Thị Cúc

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Lộc (thường gọi ông Song) có hai vợ:


Người vợ thứ nhất tên là Nguyễn Thị Hoa quê ở làng Phúc Hương sinh hạ được: (sau đó chết)

14. Trần Thị Song
14. Trần Đình Ba

14. Trần Đình Bốn


Người vợ thứ hai tên là Trần Thị Hương quê ở làng Phú Thuận, xã Đại Phong sinh hạ được:

14. Trần Đình Kháng

14. Trần Đình Chiến

14. Trần Đình Chinh

14. Trần Thị Đinh

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Ba có vợ tên là Trần Thị Kim Chi sinh hạ được:

15. Trần Đình Xuân

15. Trần Thị Duyên

15. Trần Thị Hiền

15. Trần Thị Hòa

15. Trần Thị Loan

15. Trần Đình Sơn


- Đời thứ 15, Trần Đình Xuân có vợ tên là Ngô Thị Oanh sinh hạ được:

16. Trần Thị Thanh Thanh
16. Trần Đình Tân

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Bốn có hai vợ:


Người vợ thứ nhất tên là … … … sinh hạ được:

15. Trần Thị Tâm
15. Trần Thị Bé

15. Trần Đình Anh

15. Trần Đình Quốc


Người vợ thứ hai tên là … … … sinh hạ được:

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Kháng có vợ tên là Nguyễn Thị Kim Xuân  quê ở thị xã Hội An - Quảng Nam sinh hạ được:

15. Trần Thị Thùy Trang: có chồng là Dương Văn Hòa tại Đà Lạt

15. Trần Đình Trí

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Chinh có vợ là Nguyễn Thị Lộc sinh hạ được:

15. Trần Thị Thanh Phương
15. Trần Đình Phong

15. Trần Thị Thanh Phượng

15. Trần Thị Thanh Phú

- Đời thứ 13 ông Trần Đệ (thường gọi là ông Sáu), ông có 5 vợ:

Người vợ thứ nhất tên là (Không nhớ rõ) quê ở Hà Tân sinh hạ được:

14. Trần thị Hai
14. Trần Đình Ba: tức là Bê

14. Trần Đình Sơn: tức là Xê

Người vợ thứ hai là bà Hai Cư không có con

Người vợ thứ ba là con ông Cả Lê không có con

Người vợ thứ tư là bà Thông Lan ở Hòa Mỹ họ Phan sinh hạ được:

14. Trần Thị Em: có chồng tên là Hoá ở làng Phú Quý - Lộc Chánh

Người vợ thứ năm tên Hồ Thị Thanh sinh hạ được:

14. Trần Đình Ba
14. Trần Thị Bốn

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Ba (tức là Bê) có vợ tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Sơn (tức là Xê) có vợ tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Ba (tức là Ba Gà) có vợ tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

- Đời thứ 12 ông Trần Đình Liệu: tôn tự của ông là Lượng bình, sinh năm 1887 (Đinh Hợi) vào năm Đồng Khánh thứ 2; ông mất năm 1939 (Kỷ Mão) hưởng thọ 53 tuổi ta. Thường gọi ông Bác Liệu, ngày kỵ giỗ là 12 tháng 3 âm lịch. Ông có hai bà vợ:


Người vợ lớn tên là Lê Thị Hoà quê ở làng Quảng Huế Phú, tên hiệu của bà là Nữ Lộng, thường gọi là Bà Bác Liệu, sinh năm Tân Mão (1891), mất ngày 23 tháng giên năm Canh Ngọ (1930) hưởng thọ 40 tuổi ta.


Người vợ thứ tên là Lê Thị Cước sinh hạ được:

13. Trần Đình Thẩm: thường gọi ông Chánh Nghĩ, sinh năm Kỹ Dậu (1909), giỗ ngày 12 tháng 7 âm lịch.

13. Trần Đình Thường: thường gọi ông Cửu Khoan, sinh năm Tân Hợi (1911), mất năm 1975, giỗ ngày 11 tháng 11 âm lịch

13. Trần Đình Chung: sinh ngày 26 tháng 2 năm Giáp Dần, giỗ ngày mùng 9 tháng 6 âm lịch

13. Trần Đình Tri: sinh năm Ất Mão (1915), mất ngày 7 tháng 7 năm Giáp Tuất (1994)

13. Trần Đình Viển (Chút): giỗ ngày 26/2 âm lịch

13. Trần Thị Khư: sinh năm 1920, thường gọi bà Ấm Kỳ có chồng về tộc Phạm làng Gia Cốc. Mất ngày 9 tháng 10 năm Quí Dậu (1993)

13. Trần Đình Kế (Nối): chết lúc nhỏ, giỗ ngày mùng 6 tháng 6 âm lịch.

13. Trần Đình vô danh: chết chưa đủ tháng

13. Trần Đình Quan (Mười): chết lúc còn nhỏ, giỗ ngày 26/6 âm lịch.

13. Trần Thị Cơ: sinh năm Nhâm Tuất (1922), chết tại Hà Nội ngày 23 tháng giêng âm lịch.

13. Trần Đình Miễn: đi bộ đội chết tại Hà Nội, giỗ ngày 14 tháng chạp âm lịch


Người vợ thứ hai tên là Lê Thị Cước, tên hiệu là Phi Kinh, tên thường gọi là Bà Bốn, bà sinh năm Nhâm Thìn (1892), mất ngày rằm tháng ba năm Tân Tỵ (1941), hưởng thọ 50 tuổi ta, quê ở làng Quảng Huế phú. Bà sinh hạ được:

13. Trần Thị Thuận: chết lúc còn nhỏ (sinh năm Ất mão (1915) mất năm Kỹ Mùi (1919), giỗ ngày 23 tháng 5 âm lịch

13. Trần Đình Mưu (Tình): chết lúc còn nhỏ, sinh năm Mậu Ngọ, chết 22/7 âm lịch.

13. Trần Đình Phấn: chết lúc còn nhỏ, mất mùng 6 tháng 10 âm lịch

13. Trần Thị Bồi: thường gọi bà Xả Đàm có chồng về họ Lê làng Tân Mỹ.

13. Trần Đình vô danh: chết chưa đủ tháng

13. Trần Đình Đạt: tên tự là Trí Thông sinh ngày mùng 6 tháng giêng Đinh Mão (1927)

13. Trần Đình Mai: sinh năm Tân Mùi (1931), mất năm 1954, liệt sĩ chống Pháp, chết tại tỉnh Lâm Đồng. Giỗ ngày 23 tháng tư âm lịch.

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Thẩm (thường gọi ông Chánh Nghĩa), ông có hai bà vợ:


Người vợ thứ nhất tên là Huỳnh Thị Thương quê ở làng Phụng Minh sinh hạ được:

14. Trần Thị Nghỉ
14. Trần Đình Nghị: chết lúc còn nhỏ, giỗ ngày 22 tháng 3 âm lịch

14. Trần Thị Định

14. Trần Thị Thính: chết lúc còn nhỏ, giỗ ngày 25 tháng 7 âm lịch

14. Trần Thị Kim Đính

14. Trần Đình Nam: chết năm 1973

14. Trần Đình Kim

Người vợ thứ hai tên là Nguyễn Thị Triên quê ở làng Tân Mỹ sinh hạ được:

14. Trần Thị Kim Em: sau đổi tên Trần Tuyết Viên có chồng về làng Non Tiên

14. Trần Đình Khải: sinh viên đi ngoại quốc năm 1975

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Nam đi lính chết năm 1973 (giỗ 20 tháng 3 âm lịch), cưới vợ tên là Trương Thị Lâp, không có con nối.

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Kim có hai người vợ:


Người vợ thứ nhất tên là Lê Thị Thùy Dương quê ở Đà Nẵng sinh hạ được:

15. Trần Đình Trúc Phương

Người vợ thứ hai tên là Lê Hoa sinh hạ được:

15. Trần Đình Khoa
- Đời thứ 13 ông Trần Đình Thường (tức là ông Cửu Kham) có vợ tên là Nguyễn Thị Dương quê ở làng Phúc Hương sinh hạ được:

14. Trần Đình Rương: chết lúc còn nhỏ

14. Trần Thị Ngọc Anh: tức là Bốn Kham có chồng tên là Nguyễn Quang Toản.

14. Trần Đình Đức: chết

14. Trần Đình Nga

14. Trần Đình Vỹ (Mỹ)

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Đức có vợ tên là Hồ Thị Nguyệt quê ở làng Phú Mỹ sinh hạ được:

15. Trần Thị Nguyện
15. Trần Đình Nhựt

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Nga có vợ tên là Nguyễn Chưởng Liểu Xuân sinh hạ được:

15. Trần Đình Trung
15. Trần Thị Diễm Thúy

15. Trần Đình Trương

15. Trần Thị Diễm Trang

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Chung (thường gọi ông Dục) mất ngày mùng 9 tháng 6 Canh Thân. Ông có vợ tên là Lê Thị Mão quê ở làng Hoà Thạch (bà mất ngày 18 tháng 9 năm Bính Thìn) sinh hạ được:

14. Trần Đình Dục
14. Trần Thị Tuyết

14. Trần Đình Bảo

14. Trần Thị Phương

14. Trần Thị Nguyệt

14. Trần Đình Em

14. Trần Thị Dung

14. Trần Thị Duyên

14. Trần Đình Bách (nghĩa tử)

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Dục có vợ tên là Đặng Thị Ngận quê ở làng Thu Bồn sinh hạ được:

15. Trần Đình Mãnh
15. Trần Thị Mành

15. Trần Thị Mẫn

15. Trần Đình Trị

15. Trần Thị Lành


- Đời thứ 15, Trần Đình Trị có vợ tên là Võ Thị Bích Vân sinh hạ được:

16. Trần Đình An
16. Trần Cát Tường

16. Trần Cát Trân

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Bảo có vợ là Lê Thị Cẩm quê ở xứ Huế sinh hạ được:

15. Trần Thị Nguyên Thảo
15. Trần Đình Nguyên Huân

15. Trần Thị Nguyên Tú

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Tri có vợ tên là Trương Thị Mộng Lan (Huế) sinh hạ được:

14. Trần Thị Hoài Nhơn
14. Trần Thị Hà Tân

14. Trần Đình Thái


- Đời thứ 14 ông Trần Đình Thái có vợ tên là Lê Thị Hồng Hà sinh hạ được:

15. Trần Đình Toàn
15. Trần Đình Thuận


- Đời thứ 15, Trần Đình Toàn có vợ tên là Lê Phương Mai ở Hà Nội sinh hạ được:

16. Trần Đình Anh Duy
- Đời thứ 13 ông Trần Đình Đạt, tên tự là Trí Thông, qui y chùa Cổ Lâm, sinh ngày mùng 6 tháng giêng. Ông có hai đời vợ:


Người vợ thứ nhất tên Đỗ Thị Chư quê ở làng Ái Mỹ, giỗ ngày 10 tháng 5 âm lịch. Bà sinh hạ được:

14. Trần Đình vô danh
14. Trần Đình Phú: chết lúc còn nhỏ

14. Trần Đình Sơ: chết ngày 3 tháng 4 âm lịch

14. Trần Đình Hào

14. Trần Thị Lệ Khanh: có chồng tên Nguyễn Văn Thiên ở Sài Gòn


Người vợ thứ hai tên Nguyễn Thị Kim Yến, nguyên quán làng Long Hội – trú quán làng Xuân Đài - Điện Bàn sinh hạ được:

14. Trần Đình vô danh
14. Trần vô danh

14. Trần Đình Từ: sinh ngày 29 tháng tư năm Kỹ Hợi (1959)

14. Trần Đình Lương: đẻ sinh đôi cùng với Trần Đình Từ

14. Trần Thị Lệ Hoa: sinh năm Giáo Thìn (1964)

14. Trần Đình Khánh: sinh năm Đinh Mùi (1967)

14. Trần vô danh
14. Trần Đình Hưng: sinh năm 1972, chết hồi 4 tuổi, giỗ ngày 23 tháng 2 âm lịch. Mộ táng tại nghĩa địa thôn Chí An – Buôn Hồ - Krôngbuk – Đăklăk

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Hào tự Trọng Minh, pháp danh Như Hứng lấy vợ tên là Huỳnh Thị Thơ sinh hạ được:

15. Trần Thị Đoan Trang
15. Trần Đình Hảo

15. Trần Thị Bích Hà

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Từ pháp danh Như Tế, lấy vợ tên là Huỳnh Thị Kim Quy sinh hạ được:

15. Trần Thị Kim Phượng: sinh ngày 30/12 Quí Hợi

15. Trần Đình Tường: sinh ngày 21/5 Kỹ Tỵ (1989)

15. Trần Thị Kim Loan: sinh ngày 6/2 Nhâm Thân (1992)

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Lương pháp danh Như Y, lấy vợ tên là Nguyễn Thị Thùy Lưu sinh hạ được:

15. Trần Thị Thùy Nga: sinh ngày 28/12/1992

15. Trần Thị Thùy My: sinh ngày 27 tháng giêng Ất Hợi (1995)

15. Trần Thị Thuỳ Mỵ: sinh ngày 15 tháng 4 Kỹ Mão (1999)

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Khánh (sinh năm 1967) lấy vợ tên là Nguyễn Thị Quế Tâm sinh hạ được:

15. Trần Đình Dương

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Miễng đi bộ đội tập kết ra miền Bắc, chết năm 1972 có vợ tên là Phạm Thị Kim Mận quê ở làng Ô Đà, không có con.

- Đời thứ 12 ông Trần Tịnh (thường gọi ông Cửu Mười), giỗ ông ngày 11 tháng 3 âm lịch. Ông có hai đời vợ:


Người vợ thứ nhất tên là Lê Thị Mọc người làng Hóa Phú sinh hạ được:

13. Trần Thị Mai: chết lúc còn nhỏ

13. Trần Thị Ba: chết lúc còn nhỏ

13. Trần Đình Ngộ

13. Trần Thị Mên: chết lúc còn nhỏ

13. Trần Đình Thi (Thia): trước có 1 vợ - 1 con đều chết cả, sau đi lính Pháp có vợ người Pháp ở luôn bên đó

13. Trần Đình Bảy (Hoành): tử trận

13. Trần Đình Khảm

13. Trần Thị Lựu: có chồng người Chợ chùa Duy Xuyên

13. Trần Thị Sen: có chồng về Diệm Sơn – Hòa Vang

13. Trần Thị Em Lớn: chết lúc nhỏ

13. Trần Đình Út: chết lúc nhỏ

Người vợ thứ hai tên là Nguyễn Thị Kính quê ở miền Bắc sinh hạ được:

13. Trần Đình Hoàng
13. Trần Thị Cam: có chồng ở Hương An

13. Trần Đình Dợt

13. Trần Thị Lài: có chồng về Đông Yên

13. Trần Đình Hượt: chết lúc còn nhỏ

13. Trần Thị Lang

13. Trần Thị Ba: cho ông Chánh Nho làm con nuôi

- Đời thứ 13 ông Trần Ngộ vợ là bà Trương Thị Ngọc người làng Bàn Thạch sinh hạ được:

14. Trần Thị Sum: chết nhỏ

14. Trần Đình Hiệp: chết nhỏ

14. Trần Thị Đàng có chồng họ nguyễn Gia Cốc

14. Trần Đình Diên tức Vương Oai

14. Trần Đình Hội chết nhỏ

14. Trần Đình Thành

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Diên tức Trần Vương Oai có vợ tên là Trương Thị Niềm quê ở chợ Mới, An Giang sinh hạ được:

15. Trần Đình Trân

15. Trần Thùy Diễm

15. Trần Thị Quế Hương

15. Trần Đình Vị

15. Trần Thị Hạnh Nhân

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Thành có vợ là Trần Thị Lan người ở Chợ Mới – An Giang sinh hạ được:

15. Trần Thị Kim Chi
15. Trần Đình Thành Hoài

15. Trần Đình Thành Nhân

15. Trần Đình Thành Lễ

- Đời thứ 13 ồng Trần Đình Bảy tức là Hoành đi lính vệ quốc đoàn đánh Pháp chết năm 1946. Ông có vợ là bà (Không nhớ rõ) người ở Lâm Yên sinh hạ được:

14. Trần Thị Pháp: có chồng người Hoa Kiều

14. Trần Đình Diệt

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Thi tức là ông Sáu Thia đi lính Pháp có vợ là (Không nhớ rõ) người Pháp, sinh hạ được:

14. 

con gái

14.

con gái

14.

con gái

14. 

con gái

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Khảm chết năm 1954 có vợ tên là Phan Thị Thanh Nghiểm người làng Trung Lộc – Tây Viên - Quế Sơn sinh hạ được:

14. Trần Thị Bích Sơn
- Đời thứ 13 ông Trần Đình Hoàng có vợ là Nguyễn Thị Đời quê ở Phú Cam - Huế sinh hạ được:

14. Trần Đình Thu Dung: tên tự là Mai Phương

14. Trần Đình Trúc Phương
14. Trần Đình Khanh

14. Trần Đình Thanh Phương

14. Trần Đình Khánh

14. Trần Đình Lâm

14. Trần Đình Mỹ Phương

14. Trần Đình Lộc Phương

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Dợt tức là Hồng có vợ là Nguyễn Thị Thiêm quê ở Nghệ An sinh hạ được:

14. Trần Đình Hiền

14. Trần Đình Hà

----- Hết phần ông TRẦN THIỆN - thường gọi ông Bá Thủ ------

PHẦN NÀY GHI CHÉP LẠI

TOÀN LÀ CON CHÁU ÔNG TRẦN HUY

CÒN GỌI LÀ ÔNG KIỂM MƯỜI
- Đời thứ 11 ông Trần Huy thường gọi là ông Kiểm Mười, ông có ba bà vợ:


Người vợ thứ nhất tên là Huỳnh Thị Mậu người làng Hà Vi sinh hạ được:

12. Trần Thị vô danh
12. Trần Thị Dúm: có chồng về họ Phạm ở Mã Châu

12. Trần Thị Dê: thường gọi bà Thất nhẫn làng Ô Gia

12. Trần Lang: thường gọi ông Cửu Yến

12. Trần Tháo: thường gọi ông Hương Sáu

12. Trần Thị Bảy: thường gọi bà Thạnh Phú Mỹ


Người vợ thứ hai tên là Trần Thị Kế sinh hạ được:

12. Trần Thị Kê: có chồng về làng Ái Nghĩa

12. Trần Tấn: chết

12. Trần Thị Phát: thường gọi bà Hội Đồng làng Dùi Chiên

12. Trần Thị Đạt: thường gọi bà Tư Liểu

12. Trần Thị Ỵ (lớn): thường gọi bà Nhung Hà nha

12. Trần Thị Ỵ (nhỏ): thường gọi bà Thông Trân văn ly

12. Trần Đình Bạc: thường gọi ông Chánh nho


Người vợ thứ ba tên là bà Tùy sinh hạ được:

12. Trần Tuyển: thường gọi ông Sân

12. Trần Thị Ngộ: có chồng Phú Mỹ, sau chồng chết lấy chồng khác ở Thạch Cô

- Đời thứ 12 ông Trần Lang (thường gọi ông Cửu Yến) có vợ là bà Trương Thị quê ở Phú Xuân sinh hạ được:

13. Trần Thị Yến: có chồng ở Hội An

13. Trần Ngạt: thường gọi ông Phó Thương

13. Trần Chiểm: mới có vợ được một năm thì chết

13. Trần Thị Phụng: có chồng về Hà Tân

13. Trần Thị Bảy: có chồng về làng Phú Lạc

- Đời thứ 13 ông Trần Ngạt (thường gọi ông Phó Thương) có vợ là bà Trần Thị quê ở Đông Lâm sinh hạ được:

14. Trần Đình Thương

14. Trần Thị Nghiên: chết lúc còn nhỏ

14. Trần Đình Sắc

14. Trần Thị Tùng

14. Trần Thị Chi

14. Trần Đình Sum

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Thương có vợ là (Không nhớ rõ) quê ở Huế sinh hạ được:

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Sắc có vợ là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Sum có vợ là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

- Đời thứ 12 ông Trần Đình Bạc (thường gọi là ông Chánh nho) có vợ là bà Trần Thị Phụng gốc ở Huế, trú quán Ô Gia sinh hạ được:

13. Trần Đình Tùng

13. Nghĩa nữ Trần Thị Ba: con ruột ông Cửu Mười

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Tùng có vợ là bà Nguyễn Thị Ba quê ở Phú Mỹ sinh hạ được:

14. Trần Thị Bích
14. Trần Đình Cơ

14. Trần Đình Rô

14. Trần Đình Khải

14. Trần Thị Quỳnh Trang

- Đời thứ 12 ông Trần Tiển (thường gọi ông Sâm) có vợ là bà Phạm Thị quê ở Ô Đà sinh hạ được:

13. Trần Thị Sâm
13. Trần Thị Bốn

13. Trần Đình Lục

13. Trần Thị Bảy

13. Trần Đình Tấn (Ấn)

13. Trần Đình Độ

13. Trần Thị Chín

----- Hết phần ông TRẦN HUY - thường gọi ông Kiểm mười -----

PHẦN NÀY GHI CHÉP LẠI

TOÀN LÀ CON CHÁU ÔNG TRẦN ĐOẠT 
- Đời thứ 10 ông Trần Đoạt, ông là con đời vợ thứ 3 của ông Trần Phước Thái, bà tên là Lê Thị Tùng quê ở làng Phú Xuân. Vợ ông tên là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

11. Trần Đình Tứ: thường gọi ông Tịch

11. Trần Đình Khiển

11. Trần Thị Chỉnh

11. Trần Thị Chinh

- Đời thứ 11 ông Trần Đình Tứ (thường gọi ông Tịch) có vợ là bà Tich sinh hạ được:

12. Trần Đình Thảng

12. Trần Đình Trí

12. Trần Đình Chấn: thường gọi ông Giáo Bảy hay là ông Giáo Huân

12. Trần Đình Diên

12. Trần Đình Hiên

12. Trần Thị Tuất

12. Trần Thị Khanh

- Đời thứ 12 ông Trần Đình Thảng có vợ là bà Thảng sinh hạ được:

13. Trần Thị Quảng: có chồng về Phú Thuận

13. Trần Thị Bứa: có chồng về Phú Thuận

- Đời thứ 12 ông Trần Đình Trí có vợ là bà (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

13. Trần Cứ: thường gọi ông Tự

13. Trần Lưỡng: chết sớm

13. Trần Thị Lự: có chồng về Phú Thuận

- Đời thứ 13 ông Trần Cứ (thường gọi ông Tự) có vợ là (Không nhớ rõ) sinh hạ được:

14. Trần Tự: chết lúc còn nhỏ

14. Trần Dư

14. Trần Thị Sáu: có chồng ở Tập Phước

- Đời thứ 14 ông Trần Dư (con ông Tư) có vợ là …… sinh hạ được:

- Đời thứ 12 ông Trần Đình Chấn (thường gọi ông Giáo Huân) có vợ là bà Nguyễn Thị sinh hạ được:

13. Trần Thị Huân: có chồng về Phú Xuân

13. Trần Đình Trung

13. Trần Đình Hiệp

13. Trần Thị Liệp: có chồng về Phú Thuận

13. Trần Đình Hước

13. Trần Thị Thược: có chồng về Quảng Đợi

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Trung có vợ là bà Lê Thị Sô sinh hạ được:

14. Trần Thị Lớn
14. Trần Thị Hai

14. Trần Thị Ba

14. Trần Thị Bốn

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Hiệp có vợ là bà … … sinh hạ được:

14. Trần Thị Huýt
14. Trần Thị Hý

14. Trần Đình Bốn (Từ)

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Hướt có vợ là … … sinh hạ được:

14. Trần Đình Thục
- Đời thứ 12 ông Trần Đình Diên (con trai ông Tịch) có vợ là  …… không có con

- Đời thứ 12 ông Trần Đình Hiên có vợ là … … sinh hạ được:

13. Trần Thị Kỷ: có chồng về Phú Thuận

13. Trần Thị Túy: có chồng về Phú Thuận

13. Trần Thị Túy (em): có chồng về An Khánh

- Đời thứ 11 ông Trần Đình Khiển (ông này em ruột ông Tịch) có vợ là Nguyễn Thị Điền sinh hạ được:

12. Trần Sấm: không có con

12. Trần Hữu

12. Trần Thị Khiêm: không có chồng

12. Trần Thị Chít: không có chồng

12. Trần Thị Chãn: có chồng về Phú Thuận

- Đời thứ 12 ông Trần Hữu có vợ là … … sinh hạ được:

13. Trần Buồn: không có con

13. Trần Chạy: không có con

----- Hết phần ông TRẦN ĐOẠT -----

PHẦN NÀY GHI CHÉP LẠI

TOÀN LÀ CON CHÁU ÔNG TRẦN ĐÌNH ĐỔNG
- Đời thứ 10 ông Trần Đình Đổng (ông là con đời vợ thứ 3 của ông Trần Phước Thái là bà Lê Thị Tùng). Ông có vợ là bà … … … sinh hạ được:

11. Trần Đình Trọng: cha ông Phó Tất

11. Trần Đình Thuế: thường gọi ông Tích

11. Trần Đình Chánh: thường gọi ông Xả Duật

11. Trần Thị Chiều: có chồng về Bảo An

- Đời thứ 11 ông Trần Đình Trọng có vợ là bà Lê Thị Luân sinh hạ được:

12. Trần Thị Duân
12. Trần Đình Chuân

12. Trần Thị Miên

12. Trần Đình Kinh: thường gọi ông Phó Tất

12. Trần Thị Phận

12. Trần Đình Sử

12. Trần Đình Khả

- Đời thứ 12 ông Trần Đình Chuân (anh ruột ông Phó Tất) có vợ là bà … .. sinh hạ được:

13. Trần Đình Hơn: chết lúc còn nhỏ

- Đời thứ 12 ông Trần Đình Kinh (thường gọi ông Phó Tất) có vợ là bà Hồ Thị sinh hạ được:

13. Trần Đình Thoan

13. Trần Đình Chuyết: chết sớm

13. Trần Đình Xuất: chết sớm

13. Trần Đình Thông: thường gọi Lại

13. Trần Thị Rồng: có chồng về Phú Thuận

13. Trần Đình Thăng: tức là Khán

13. Trần Đình Thử

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Thoan có vợ là … … sinh hạ được:

14. Trần Đình Thoan (con): chết nhỏ

14. Trần Đình Nhan

14. Trần Thị Bốn (ngọc): có chồng về Hà Mật

14. Trần Thị Thiềm: có chồng về Lộc Vĩnh

14. Trần Thị Loan: có chồng về Kiểm Lâm

14. Trần Thị Nhiên: có chồng về Sài Gòn

- Đời thứ 14 ông Trần Nhan có vợ là Nguyễn Thị Hai quê ở Tập Phước sinh hạ được:

15. Trần Phục
15. Trần Thị Hy

15. Trần Trí

15. Trần Thị Thủy

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Thông có vợ là Lê Thị Diết (con ông Hương Cường – Tân Mỹ) sinh hạ được:

14. Trần Thị Lại
14. Trần Đình Bộ

14. Trần Đình Chưởng

14. Trần Thị Năm

14. Trần Đình Sáu

14. Trần Đình Tám

14. Trần Thị Tám (em)

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Thủ có vợ là Trần Thị (con ông Cửu Đàng Phúc Hương) sinh hạ được:

14. Trần Đình Khôi
14. Trần Đình Hoàng

14. Trần Đình Tuần

14. Trần Thị Kim Anh

14. Trần Thị Kim Em

- Đời thứ 12 ông Trần Đình Sử (em ruột ông Phó Tất) có vợ là … … sinh hạ được:

13. Trần Huyền: chết lúc nhỏ

13. Trần Phương: chết lúc nhỏ

- Đời thứ 12 ông Trần Đình Khả có vợ là Nguyễn Thị Ích sinh hạ được:

13. Trần Ých: chế lúc nhỏ

13. Trần Lợi: chết lúc nhỏ

13. Trần Đảy: chết lúc nhỏ

13. Trần Thị Chi

- Đời thứ 11 ông Trần Đình Thuế (thường gọi ông Tích) có vợ là … … sinh hạ được:

12. Trần Yết: thường gọi ông Tôn

12. Trần Xu

12. Trần Đường

- Đời thứ 12 ông Trấn Yết (tức là ông Tôn) có vợ là Nguyễn Thị Dăng quê ở Phúc Hương sinh hạ được:

13. Trần Đình Ty
13. Trần Đình Thái: đi dân công về chết

- Đời thứ 13 ông Trần Đình Ty có vợ là bà Lê Thị quê ở Quảng Hóa Phú sinh hạ được:

14. Trần Đình Thuận: thường gọi Mính

14. Trần Thị Dỏng: có chồng về Tân Mỹ

14. Trần Thị Hoa: có chồng về Lệ Trạch – Duy Xuyên

14. Trần Thị Xỉ: có chồng về Tân Mỹ

- Đời thứ 14 ông Trần Đình Thuận có vợ là Lê Thị Cấn ở Phường Đông sinh hạ được:

15. Trần Đình Mính
15. Trần Thị Lê

15. Trần Thị Khuê

15. Trần Thị Dung

15. Trần Đình Tuyên

15. Trần Đình Dũng

15. Trần Đình Thành

- Đời thứ 12 ông Trần Xu có vợ là bà Lê Thị ở Quảng Hóa Phú sinh hạ được:

13. Trần Đình Xu: chết

13. Trần Đình Xít : chết

13. Trần Thị Quýt: có chồng về Sài Gòn

13. Trần Thị Cam

13. Trần Thị Kim: có chồng về Ái Nghĩa

13. Trần Thị Tiềm: có chồng về Phụng Minh

- Đời thứ 12 ông Trần Đường có vợ là bà Lê Thị quê ở Phường Đông sinh hạ được:

13. Trần Thị Đường
13. Trần Đình Lạc: chết

13. Trần Đình Ngọt

13. Trần Lực

- Đời thứ 11 ông Trần Đình Chánh (thường gọi ông Xả Duật) có vợ là bà Ngô Thị quê ở làng Lâm Yên sinh hạ được:

12. Trần Mùi: thường gọi ông Hóa

12. Trần Thị Điều: có chồng về Quảng Huệ

12. Trần Thị Thìn: có chồng về họ Bùi ở Thu Bồn

12. Trần Thị Triệu: có chồng về Trang Điền

12. Trần Thị Mên: có chồng về Phường Đông

12. Trần Thị Huấn

- Đời thứ 12 ông Trần Mùi (thường gọi ông Hoá) có vợ là Đỗ Thị Ngo ở làng Ô Gia sinh hạ được:

13. Trần Hóa
13. Trần Thị Can

13. Trần Thị Rập: chết

13. Trần Khán: tập kết chết

13. Trần Tánh: Trần Đình Cơ

13. Trần Bút: chết

13. Trần Út: chết

- Đời thứ 13 ông Trần Hóa (thường gọi ông Tạo) có vợ là bà Nguyễn Thị Sửu ở Phước Lộc sinh hạ được:

14. Trần Tạo
14. Trần Đoan (chết)

14. Trần Xong

14. Trần Thị Xự

14. Trần Thị Xự (nhỏ)

14. Trần Hò

14. Trần Tám

14. Trần Thị Mười

14. Trần Thị Mười (em)

14. Trần Thị Mười (lớn)

14. Trần Thị Mười (nhỏ)

- Đời thứ 14 ông Trần Tạo có vợ là Trương Thi Năm ở Gia Cốc sinh hạ được:

15. Trần Đình Nên: chết lúc còn nhỏ

15. Trần Đình Phong

15. Trần Đình Tuấn

15. Trần Đình Vỹ

15. Trần Đình Vinh

15. Trần Đình Quang

15. Trần Đình Luyện

15. Trần Đình Fo

15. Trần Thị Hà

15. Trần Đình Hiếu

15. Trần Đình Hiếu (em)

- Đời thứ 14 ông Trần Xong có vợ là … … … sinh hạ được

- Đời thứ 14 ông Trần Tám có vợ là Đinh Thị Bảy sinh hạ được:

- Đời thứ 13 ông Trần Khán có vợ là … … sinh hạ được:

- Đời thứ 13 ông Trần Tánh có vợ là Thị Hiến người ở Phú Hương sinh hạ được:

14. Trần Tánh
14. Trần Thị Tình (Trinh)

14. Trần Văn Anh

14. Trần Văn Em

----- Hết phần ông TRẦN ĐÌNH ĐỔNG -----

Phần quý danh của ông bà và con cháu thuộc về phái nhất – chi nhất đến đây là đầy đủ.
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